
"BỘ THỦY SẢN 
VIỆN NGHIÊN CỨU HÀI SẢN 

Chương trình Biển Đồng - Hải đảo 

Dư án 

ĐÁNH GÍA NGUỒN LỢI SINH VẬT BIỂN VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 
VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 

Chủ nhiệm đề tài: TSKH. Nguyễn Tiến Cành 

Báo cáo khoa học: 

ĐẢNH GIÁ NGUỒN LỢI CÁ TẦNG ĐÁY 
Ở VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 

I*GS-TSKII. Phạm Thược 
CN. Đào van Tự 

Hải Phòng, 2003 

Ẵ-OÍI7Q3 



M ụ c lục 

Ị T T 'Iiế'11 tít* ì 1*1 ti ÍT 

& 1 ỈIIIỊ̂  - — 
í ì 

! 1 IV1ÍJ un LI ì c 

2 Tài liêu và phương pháp 6-12 
3 r v C i CỊUÍI ngnien cuu 

3.1 
T I V 1 ĩ 'i 1 ». • 

Tliành phan loài 12-34 
3.2 M ộ i sổ dặc diêm sinh thái 34-37 
ì ì 3.3 ỉ inh hình nguôi! lợi 37-39 
ì 4 F)ÍÍP flif*m nhíìn ho 40-4? 
3.5 Tình hình khai thác ở vùng biển quíỉn đảo Trường Sa t 42-43 : 

3.6 Trữ íương_yà khả nãng_khai thác 43=44 
3.7 Tliảo luân 45-45 
4 Kết luân 45-47 

Tài liệu (ham khảo 48-49 

Ì 
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ĐÁNH GIÁ N G U Q N L Ợ I CÁ T Ầ N G ĐÁY 
Ở VÙNG B I Ể N QUÂN ĐẢO T R Ư Ờ N G S A 

1. M ả đáu 

Việt Nam với chiều dài bờ biển 3260 kin, trải dài trên 15 vĩ độ từ Bắc 
vào Nam giữa những vĩ độ 6°00N - 21 n00N. 

Diện lích vùn? dặc quyên kinh tế rộng-trôn Ì triệu lem2, gấp trôn ba lán 
lãnh thổ trên đíú liền (329.566 kin 2). Nguồn lợi thúy sản biển Việt Nam phong 
phú và da dạng, lũy nhiên nguồn lợi dó không phải là vô lận nếu con người 
không biết bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dứ. * 

Trong những năm qua ngành thúy sản đã phát triển mạnh mẽ, khoảng 
1,5 triệu lao động đang hoạt động trong lĩnh vực nghề cá(bao gồm khai 
thác,chế biến và dịch vụ hậu Ciln nghề cá), tổng sản lượng thúy sản và kim 
mrạch xuất khẩu ngày một tăng, ngành thúy sản đã trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn của đất nước đồng thời góp phán bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt 
Nam trên biển. 

Để làm cơ sở cho ngành thúy sản phát triển vững chắc mích nhiệm đàu 
tiên của cả cộng dồng là phải sử dụng khai thác hợp lý nguồn lợi hải sản, đi 
(lòi với việc bảo vổ và phát Iriển bền vững nguồn lợi đó. 

Gán mội thế kỷ qua dã có nhiều công trình nghiên cứu nguồn lợi hải 
sán Việt Nam nói chung và vùng biển quần đảo Trường Sa nói riêng, tay nhiôn 
cho đến nay chưa có cống trình nào gắn kết được các kết quả nghiên cứu vào 
thực tiễn sản xuất, vì vậy nhiều câu hỏi trong thực tiễn sản xuất mà người dan 
dại ra nhưng chim có cílu trả lời xác đáng. 

Nguồn lợi hải sản Việt Nam phong phú đa dạng và có tầm quan trọng 
dối với sự phát triển kinh tế của đất nước, nó là tiền đề đổ phát triển trỏ thành 
một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. 

Quần đảo Trường Sa: Nằm trong khoảng vĩ độ 05°00* - 12°00*N trên 
mạt cao nguyên ngẩm bị chia cắt mạnh và có diện tích trôn 300.000 km 2 . 
Quần đảo này gồm hàng trăm đảo nổi, rạn, bãi nông, bãi ngổm vói khoáng 
150 nơi đã được đặt tên, bao gồm 8 cụm lớn là: Song Tử, Thị Tử, Loại Sa, 
Nam Yết, Sinh Tồn, Bình Nguyên, Trường Sa và Thám Hiểm. Quẩn đảo 
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Trường Sa cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 - 600 km qua lòng chảo nước 
sâu Biển Đông nhưng có dặc điổợi địa chất địa mạo khá giống nhau, nhiêu rạn 
san hô phát triển. 

Trường Sa là một quán dao san hô nằm ở vị trí tiền tiêu phía Đông vùng 

biển nước ta, cổ vị trí cực kỳ quan trọng về kỉnh tế, quốc phòng cũng như vổ 

mại chủ quyên quốc gia. Quân dao này bao gồm hàng chục dao nổi như Song 

Tử Tay, Song Từ Đông, Nam Yết, Sơn Ga, Sinh Tổn, An Bang, Trường Sa, 

Phan Vinh hàng trăm đảo chìm chỉ nhô lòn mặt nước lừ 0 - 2m khi nước 

triều thấp nhất như các dao Thuyền Chài, Đá Lát, Châu Vịôn, p h ũ Thập, Tốc 

Tan, Núi Le, Đá Nam ... còn nhiều đảo khác chưa bao giờ nhô lên mặt nước 

như: bãi Ba Ke, PỈ1ÚC Tẩn, Tư Chính ... 

Vùng biên rộng lớn này trước đay được nghiên cứu rất lì. Trong thời gian 

trước cách mạng, dưới thời Pháp thuộc vào những năm 20, 30 với các tàu De 

Lanessan, La Malicieusc đã đến nghiên cứu vùng đảo Trường Sa và bãi đá 

ngẩm Đá Lát với những kết quả rất sơ lược. 

Trường Sa là một quẩn đảo san hô lớn ở giữa và nam biển Đông. Các dao 

tập trung trong mội vùng biển rộng lớn, dài theo hướng dông bắc - Vầy nam 

770km (420 hái lý), rộng theo hướng tay bắc - đông nam 330km (180 hải lý), 

điện tích 190.000km2. Đảo gần nhất cách bờ biển Việt Nam 425km (230 hai 

lý). 

Vùng biển rộng lớn này trước đây ít được nghiên cứu. Mãi tới tháng 7 

năm 1927, mội số nhà khoa học Pháp ở Viện Hải Dương Học Nha Trang (tã lổ 

chức chuyến nghiên cứu đáu tiên trên tàu "De Lanessan" đến đáo Trường Sa 

(Spratỉy). TỈKÌim 4 năm 1930, làu Hải quan Pháp "La Maliccuse" tổ chức thăm 

dò khao sát tại dao Trường Sa và bãi ngầm Đá Lái. 

Năm 1933 làu "De Lancssan" lại tổ chức chuyến diồu tra nghiôn cứu dáo 

Trường Sa lẩn thứ hai. 

Từ năm 1979-1987: Chương trình hợp lác Việt Nam-Liên Xô vé nghé 

cá đã thực hiện một sổ chuyến biển nghiên cứu, thâm dò ở vùng biên này. 
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Năm 1981, các tàu nghiên cứu biển của Liên Xô "Kalisto" và "Beri l l" 

trong thời gian hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên Cứu Biển Nha Trang và 

Viện Sinh Mọc Biên Viên Đông Liôiì Xô đã nghiên cứu các nhóm sinh VẠI và 

cấu trúc rạn san hô trôn các dáo Sinh Tồn và Trường Sa. 

Các đợi khảo sát nghiên cứu nổi trôn đều quan tâm chủ yếu đến cấu trúc 

địa chất, địa mạo, sự tạo thành các đảo san hô, sinh vật trên rạn san hô và 

quanh các đảo. Chưa có tài liệu nào công bố vồ nghiên cứu khu hệ cá biển ở 

vùng quán đảo này. 

Vì vậy, lừ năm 1986, dược sự giúp dữ của Hải quẫn nhản dằn."Việt Nam, 

Viện nghiên cứu biển Nha Trang đã tiến hành khảo sát các đảo Nam Yết, Sơn 

Ca bằng tàu H Ọ 602 lừ ngày 28 tháng 5 đến ngày 05 tháng 6. Năm 1988, diều 

tra khảo sát đảo ngâm Đá Lát bằng tàu Tân Bình từ ngày 06 đến ngày 16 

tháng 6. Cuối năm 1988, chương trình Biển 48B lổ chức chuyến khao sái 

Trường Sa Ì bằng tàu Biển Đỏng lừ ngày 05 tháng 11 năm 1988 đến ngày lơ 

tháng OI năm 1989, thời gian kéo dài do tàu gặp sự cố, cán bộ nghiôn cứu bị 

kẹt lại trôn dao hơn hai tháng. 

Năm 1989, theo yốu cẩu của chương trình Biển 48B, Viện nghiôn cứu 

Biển Nha Trang lại tổ chức chuyến khảo sát Trường Sa 2 bằng các tàu HQ602 

và HQ612, đến các đảo Song Tử Mây, Phan Vinh (Hòn Sập), Trường Sa, các 

đảo ngẩm Đá Nam, Tốc Tan, Ba Ke (Vũng May) từ ngày 13 đến 28 tháng 4. 

Chuyến khảo sát này thực hiện các nội dung tổng hợp: Vật lý, Thúy Văn, Địa 

chất địa mạo, Hoa nước, Thực vật trên đảo, Rong biển, Sinh vật phù du, Sinh 

vạt đáy, Trứng cá - Cá bột, hộ sinh thái rạn san hô và khu hộ cá. 

Riêng khu hệ cá rạn san hô, đay là lán đẩu tiên được chú ý đến báo cáo 

này là tổng kết những tài liệu thu được trong 4 năm điều tra nghiên cứu ở các 

dao thuộc quẩn đảo Trường Sa của Viện Nghiên cứu Biển Nha Trang (1986 -

1989). 

Các chuyến khảo sát của Viện nghiên cứu Biển Nha Trang ở quán dao 

Trường.Sa gồm có: 
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- Chuyến llìứ nhất tiến hành lừ 28 tháng 5 (lốn ngày 5 tháng 6 năm 1986, 

dã nghiên cứu các đảo Nam Yô\và Sơn Ca, đều là các đảo nổi, có cây cối rộm 

rạp, người ở đông. Trong chuyến nghiên cứu đã thu được 80 mẫu cá. 

- Chuyến thứ hai lừ ngày 6 đốn 16 tháng 6 năm 1988 ở đào ngâm Đá Lái, 

(lã thu dược 70 mẫu cá. 

- Chuyến thứ ba gôm hai tàu HQ602 đi khảo sái đảo nổi Song Tử Tủy và 

dáo ngổm Đá Nam từ ngày 13 đốn 22 tháng 4 năm 1989. HQ6I2 đi khảo sát 

các đảo Phan Vinh (Hòn Sộp), Tốc Tan; Ba Ke (Vũng Mây) và Trường Sa, da 

thu được 183 mâu cá. Từ 14 đốn 28 tháng 4 năm 1989, cả lhaỉ\àu đã thu được 

183 mẫu cá. 

Từ năm 1994 đến 2003 Viện Nghiên cứu Hải Sản thực hiện chương 
trình dặc biệt Biển Đông Hải đảo với đè l à i : 

"Điều (ra tổng hợp nguồn lợi sinh vật biển quẩn đảo Trường Sa" 

Ngoài ra, chúng tôi còn được biết Sở Thí nghiệm thúy sản tinh Đài Loan 

thuộc Trung I loa Dân quốc cũng tổ chức điều tra nghiôn cứu vổ môi trường 

biển và nguồn lợi sinh vật ở đảo Thái Bình từ 1969 - 1977. 

Như vậy, cả Việt Nam, Đài Loan thuộc Trung Hoa Dân quốc dã cổ 

những tài liệu về nguồn lợi cá ở vùng biển quần đảo Trường Sa, nhưng mới 

dừng lại tìm hiểu thành phẩn giống loài, một số hạn chế về đạc điểm sinh học 

và sinh thái của chúng. Việc nghiên cứu tiến hành trong phạm vi quanh đảo, 

còn tình hình nguồn lợi , khả năng sử dụng nguồn lợi này như thế nào cũng nh-

ư những vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa nhưng cách các đảo ử phạm vỉ 

xa bờ (lù chưa được đề cộp lới. 

Báo cáo này là tổng hợp những tài liệu cơ bản dã thu thập được ở trong 

nước và ngoài nước nhằm đánh giá thực trạng nguồn lợi, thành phần khu hộ, 

phân bố các ngư trường, tình hình khai thác, trữ lượng và khả năng khai thác 

nguồn lợi hải san ở vùng biển quân đảo Trường Sa. 
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2. Tài liệu và phương pháp 

•* 

2.1. Thời gian nghiên cứu: 

Từ năm 1979 đến năm 2003 

2.2. Phạm vi nghiôn cứu: 
Toàn bộ vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa từ 7n30'- Ì J°30' N Ví! 

J09 030'-l 14°00' E 

ì * . 
Bao gồm các khu biển được trình bày ở hình Ì. 

Để có sự đánh giá đúng mức và toàn diện nguồn lợi cá ở vùng biển quẩn 

đảo Trường Sa đồng thời bổ sung thêm những kết quả chúng ta đã có, nhằm 

mục đích phất triển kinh tế biển, giữ gìn nền an ninh quốc phòng và đảm bảo 

chủ quyền của chúng ta đối với vùng biển khơi, chúng tôi đã tiến hành diều tra 

nguồn lợi ca ở vùng biển quán đảo Trường Sa do Viện nghiên cứu Hải sản Hải 

Phòng cỉiủ trì. 

2.3. Báo cáo đa sử dụng kết quả điêu tra của Viện nghiên cứu Hỏi sồn từ 1979 

- 1988 với các tàu có công suất từ 800CVđến 3800CV đã khai thác, tham dò 

những nơi thuộc phạm vi quần đảo Trường Sa (Xem bảng 1) 

Bảng ì: Các lầu đã đánh cá tham dò trong vùng biển Trường Sa 

T I Tên tàu Thời gian hoạt dộng 

1. 
Elsk Tháng 2 năm 1979 

2. Mysdalnyi Tháng l i năm 1987 

ĩ . ~ Semen Volkov Tháng 8 năm 1980 

4. Vozrozdeyỉe Tháng Ĩ2mfm 1980 

5. Mystikhyi Tháng 3 năm 1987 

6. Ochagov Tháng Ì năm ]986 
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"í. Zavicinsk Tháng 12 năm 1981 

8. Kizcvityi * Tháng 3 năm Ì988 

9. Aelita Tháng 5 năm 1979 

Yalta Tháng 5 năm 1979 

l i . Nauka Tháng 12 năm 1979 

12. Kalper Tháng ì năm 1979 

13. San tai" Tháng 4 nam 1985 

14. Milogradovo ; Ĩ M n g 8 nam 1982" 

15. Geraki Tháng 9 narti m ị 1 

16. Biển Đông Tháng 12 năm 1978 

17. Mariin Tháng 8 năm 1980 

18. Trúc! Tháng'9 năm 1982 

Những làu trên đã đánh tất cả 93 mẻ lưới gồm lưới kéo đáy và lưới trung 

táng. 

Tổ chức các nhóm diều tra nằm tại các địa phương có tàu thuyền đi khai 

thác ờ vùng biển quán đảo Trường Sa như: Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hoa 

nhảm mục đích thu thập thành phẩn cá, lìm hiểu sự phân bố, đặc điểm sinh 

học cũng như sản lượng khai thác. 

Tổ chức các nhóm điêu tra nằm tại các địa phương có tàu thuyền đi khai 

thác ở vùng biển quần đáo Trường Sa như: Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hoa 

nhằm mục đích thu thập thành phần cá, tìm hiểu sự phân bố, đặc điểm sinh 

học cũng như tình hình khai thác của ngư dân. Các số l iệu về tình hình và sản 

lượng đánh bắt ở Sở thúy sản Khánh Hoa, sở thúy sản Bình Thuận và Công ty 

Trường Sa (thuộc Hải quân), Công ty (lịch vụ thúy sản Tay Nam 

(SOWESFOOD) cung cấp. 

2.4. Sử dụng tài liệu của 3 chuyến nghiên cứu của Viện Hủi dương học Nha 

Trang: 

- Chuyến thứ nhất tiến hành lừ 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm J986, 

dã nghiên cứu các đảo Nam Yết và Sơn Ca, đều là các đảo nổi , có cây cối rậm 
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rạp, người ở dông; đã thu được 80 mẫu cá. 

- Chuyến thứ hai từ ngày ỏ đến 16 tháng 6 mím 1988 ở đảo ngẩm Đá Lát, 

dã thu dược 70 mẫu cá. 

- Chuyến thứ ba gồm hai tàu HQ602 đi khảo sát đảo nổi Song Tử Tay và 

(lảo ngẩm Đá Nam từ ngày 13 đến 22 tháng 4 năm 1989. H Ọ 612 đi khảo sát 

cúc đảo Phan Vinh (Hòn Sập), Tốc Tan, Ba Ke (Vũng May) và Trường Sa. 

Sau khi đất nước thống nhất, từ những'năm 80 đến nay Viện nghiên cứu 

biển Nha Trang và Trung tam nghiôn cứu biển Hải Phòng còn đi trôn tàu 

nghiên cứu biển Kalisto và Bcriil thuộc Viện sinh học Biển iViỖB Đông - Liên 

Xô (1981) và tàu hải quan Việt Nam HQ602, HQ612 dà nghiên cứu ở đảo 

Sinh Tồn, Trường Sa, đảo đá ngầm Đá Lát, đảo Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử 

Tây, Phan Vinh, đảo ngẩm Đá Nam, Tốc Tan', Bá Ke (Vũng Mây). Các 

chuyến khảo sát này thực hiện các nội dung tổng hợp: vật lý, ihuỷ văn, địa 

chất, địa mạo, liođ nước, thực vật trên đảo, rong biển, sinh vật phù du, sinh vật 

đáy, trứng cá - cá bột, hệ sinh thái rạn san hô và khu hệ cá. Có thể nói rằng 

đây là lực lượng khoa học lớn đầu tiên đến quẩn đảo Trường Sa có tổ chức 

thực hiện những hoạt động nghiên cứu có quy mô tương đối lớn và nhiều mặt 

từ trước đến nay. 

2.5. Phương pháp nghiên cứu. 

Trong các chuyến kiiảo sát đều sử đụng các phương pháp sau đay: 

- Lặn quan sát các loài cá ở các sinh cảnh khác nhau, ghi chép những loài 

quen thuộc trên các thềm bải san hô chết, các bụi và "rừng", rong biển, các 

khe lõm và mép viền các đảo, nghiên cứu thành phần loài và quan sát tệp tính 

của các loài cá. 

- Đánh bắt thu thập mâu cá chủ yếu dùng các phương pháp cílu, tha lưới 

rô hoặc thọc, xỉa (chủ yếu nhờ các chiến sĩ trôn đảo giúp đỡ) và thu thập được 

các mẫu cá do nổ mìn mù bắt dược. Chụp ảnh mầu các loại cá mới bắt được và 

ghi chép trước khi được ngâm giữ trong dung dịch íòrmol 10%. 
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- Tim hiểu qua những người đã sống lâu trên đảo, những người có trách 

nhiệm chuyên mồn đánh bắt cá ỵk thu thập hải sản về mùa vụ, số lượng, thành 

phần loài, tập tính sống của một số loài cá và phương pháp đánh bắt. 

Việc phàn tích các mẫu cá lạ chủ yếu dựa vào các tài liệu phan loại của 

Weber M.et De Beauíbrt L. F. (1916 - 1940), De Beauíbrt L . F. et Chapmen 

w . M . (1951), Thành Khánh Thái et all. (1962), Marshall N . B. (1971), 

Carcasson R. H. (1977). Đối chiếu thành phẩn ioài và so sánh phân bố địa lý 

chủ yếu dựa vào các tài liệu của Orai J.J.j(1974);Nguyễn Khắc Hường và cộng 

lác viên(J977); Hcrrc A.W(1953), Jordan D.s. and Evermann B,W(1973). 

- Các phương pháp nghiên cứu về cá đều tiến hành theo quy trình quy 

phạm hiện hành của Viện nghiên cứu Hải sản. 

- Đổ thống nhất phương pháp tính toán và so sánh kết quả nghiên cứu, 

chúng lôi quy dổi năng suất đánh bắt của tất cả các loại tàu theo tiêu chuẩn 

láu có công suất 2300CV: 

Qyh 

Trong dỏ : Uj: năng suất đánh bát của tàu ỉ. 

h: diện tích lưới quét qua trong Ì giờ của tàu chuẩn, 

h;: diện tích lưới quét qua trong Ì giờ của tàu ì. 
r 

- Phương pháp phân tích sinh vật học cá : 

Phân tích sinh vật học gồm các bước sau : 

Ì. Chiêu dùi cơ (hể : Đo 3 loại chiều đài dọc thân cá 

- Chiều dài kinh tế( A D - Stanđarđ Iength ): từ mút mõm đến đốt sống cuối 
cùng 

- Chiồu dài than (AC-ForIk Ienglh ): Từ mút mõm đến đẩu tia giữa vay 
đuôi. 

- Chiều dài toàn íhAn (AB-Total length) :Từ mút mõm đến hết đuô i . 

Đối với một số loài cá có phát triển đuôi , đặc biệt như cá Dưa, cá Hố, thì 
do từ mõm đến lỗ hậu môn. Chiều dài cá nghiên cứu được đo với độ chính 
xác tới*0,5 mm. 
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Đơn vị đo chiều dài tính bằng milimet (mm) 

2. Khố', lượng tính bằng găm (g ) 

- Gồm hai loại khối lượng 
- Khối lượng loàn than dược ký hiệu (w) 
- Khối lượng thân bỏ nội quan ( w') • 

Khối lượng cá nghiên cứu được cân với độ chính xác tới Ì g. 

3. Xác định độ chín muồi tuyến sinh dục 

Phương pháp xác định mức độ chín muồi tuyến sinh dục gồm 3 phương 
pháp. 1 -\ 

a. Phương pháp quan sát bằng mắt thường ( theo thang sinh dục thuộc 
phòng ngư loại Áslrakhan) gồm cỏ 6 giai đoạn : 

Giai đoạn ì: cá thể chưa trưởng thành, tuyến sinh đục chưa phát triển, dính 
chạt vào vách trong của thân, có dạng dải dài mát thường chưa thổ nhận biết 
dược cá đực, cái ký hiệu" juv. 

Giai (loạn l i : Cá thể chưa chín muồi tuyến sinh dục. Hay cá thể sau khi dỏ 
trứng phái dục lại . Đã có thể phân biệt được đực c á i , cá đực tinh hoàn nhỏ dài 
có cạnh sắc, màu tráng đục hay hơi hồng , cá cái trong noãn sào chưa thể nhận 
ra trứng bằng mái thường . 

Giai đoạn n i : Thể tích noãn sào tăng lòn chiếm 1/3 - 1 / 2 toàn bộ xoang 
bụng, trong noãn sào chứa đây trứng nhỏ không trong suốt, hơi có máu tráng. 
Nếu cắt ngang noãn sào dùng mũi dao gạt nhẹ thì trứng rất khó rụng ra khỏi 
vách màng [rong của noãn sào. Trứng thường hình thành dám hoặc cục. Dịch 
hoàn có một số mạch máu , chưa có linh dịch 

Giai đoạn IV: Noãn sào rất lớn chiếm 2/3 xoang bụng trứng lớn trong SUỐI 
khi ta ép vào noãn sào trứng sẽ chay ra. cắt bỏ màng noãn sào trứng se nìi 
nhau. Tinh hoàn màu trắng , chứa đáy tinh dịch, nếu khẽ ấn vào bụng thì tinh 
dịch lập tức chảy ra. Mép mặt cắt ngang tinh hoàn hình tròn . 

Giai đoạn V : Cá đã bắt đẩu dẻ trứng, noãn sào và dịch hoàn rất chín muồi 
chí cần cám lay ẩn nhẹ vào bụng là trứng và tinh dịch tiết ra tự do. 

Giai đoạn VI : Cá sau khi dẻ trứng thể (ích của noãn sào và dịch hoàn teo 
lại rất bé, lép, dầy máu, thành màu dỏ sâm. Đôi khi trong noãn sào còn có một 
số (rửng nhỏ do mỡ hoa lan và bị than cá hấp thụ. Sau mấy ngày hiện tượng 
dẩy máu mất di và lại chuyển sang giai đoạn l i 
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Nếu luyốn sinh dục ở giữa hai giai đoạn gán nhau, rất khó nhộn ra là ỏ vào 
giai đoan nào thì ghi chữ số của hai giai đoan ở giữa có thòm mót gach ngang 
như : giai đoạn ũ - H I ; HI - I V . . f 

b. Phương pháp xác định hộ s ố chín muồi tuyến sinh dục. 

Theo công (hức Nicolski,I939: 
g 

q=~- -x l00 
G ' 

Trong đó: 
q : Hộ s ố c h í n m u ồ i luyốrHSÌnh đ ú c 

g: Khối lượng luyến sinh dục -

G: Khối lượng ca 

c. Phương pháp xác định dường kính trứng 

4. Xác định độ no dạ dày : 
Theo tháng 5 bẠc(Fullon, 1902): 

Bậc 0 : Dạ dày không có Ihức ăn 
nạc Ì : Dạ dày có một íl thức ă n 
Bậc2 : Thức an chứa 1/2 dạ dày 
Bậc3 : Thức ăn trong dạ dày dẩy nhưng vách dạ dày không nở 

lắm 
BẠc4 : Dạ dẩy rất căng 

• Phương pháp tính toán trữ lượng: 

Đe đánh giá trữ lượng cá hiện nay vãn là một vấn đổ khó khăn, mặc dù 
dã có nhiêu lác giả tạp trung nghiên cứu vấn đổ này. Tinh hình trữ lượng của 
bất kỳ loài cá nào đêu phụ thuộc chủ yếu vào các đạc điểm sinh vật học của 
loài cá đó, mối quan hộ giữa các loài cá với nhau và các diều kiện của môi 
trường sổng thuộc vùng biển mà chúng tồn tại. 

Nhìn chung có nhiều phương pháp lính trữ lượng khác nhau: 

Phương pháp tính toán số lượng đàn cá theo số lượng trứng. Cư sơ 
khoa học của phương piiáp này là xác định số lượng trứng cá có trong một 
vùng nước và số lượng trứng cá dẻ ra của một cá thể mẹ(sức sinh sản) và tý 
lộ dục cái , lừ (lổ sẽ tìm ra số lượng cá. Phương pháp này rất bị hạn chế , ít 
dược sử dụng vì bị lộ thuộc quá nhiều vào diêu kiện thiôn nhiên, quá trình 
chối hàng loạt của cá con trong điều kiện thiôn nhiên không thuận lợi. 
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ì 

Phương pháp diện lích; phương pháp thống kẽ sán lượng cá nhiều 
năm; phương pháp dựa trên mức độ phì nhiêu về thức ấn của vùng nước. 
Ngoài ra các nhà ngư loại học còn áp'dụng phương pháp dựa vào quan hộ 
giữa các nhóm tuổi khác nhau trong san lượng cá đánh được và phương plìáp 
thả cá đánh dấu V . V . . . . 

Trong báo cáo này chúng tôi sử dụng phương pháp tính toán trữ 
lượng C H I cứ vào lình hình đánh cá trôn một đơn vị diện l ích(Phương pháp 
diện tích) . Phương pháp này dựa trôn cơ sở là phủi xác định được số lượng 
cá đánh được trôn Ì dơn vị diện tích, trong một đơn vị thời gian; biết được 
diện tích của toàn bộ vùng nước, chúng tà có thổ tính được trữ lượng chung 
của cá ỏ vùng nước dó. Tuy vậy phương pháp này có nhiêu íác.giả phê phán 
là còn nhiêu sai số. 

Mặc đù phương pháp diện tích còn tồn tại những nhược điểm nhất 
định, nhưng vẫn là phương pháp thuận lợi mà nhiều tác giả dã áp dụng. 

Vì vậy trong phạm vi bản báo cáo này chúng tôi áp dụng phương pháp 
diện tích để tính trữ lượng cá khai thác bằng lưới kéo tổng đáy à vùng biên 
quẩn đáo Trường Sa. 

Tính trữ lượng cá theo phương pháp diện tích có công thức như sau: 

p.a 
M =— 

P l . K 

Trong dó: 
M= Trữ lượng 
p = Diện tích vùng biển cân tính trữ lượng 
PỈ=Diện tích vùng biển lưới giã quét trong l giờ. 
•à = Lượng cá đánh được trong Ì giờ của vùng biển 

nghiên cứu. 
K= Hẹ số thoát ỉưới.(0,5) 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thành phán giống loài 

Từ kết quả của 93 mẻ lưới trung tổng, lưới kéo đáy cùng với những mẫu 

vật thu được trong năm 1994, chúng tôi đã đưa ra bản danh sách cá ở vùng 
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biển quẩn đảo Trường Sa bao gồm 105 loài nằm trong 82 giống thuộc 57 họ 

(xem bang 2). * 

Trong 57 họ có tới 40 họ chỉ gặp co ĩ loài - chiếm tới 70,02% so với lổng 

s ố họ dã gặp. H ọ cá có 3 loài trở lên có l o họ chiếm 17,54%. H ọ cá cỏ 4 loài 

trở lên cố 5 họ - chiếm 8,77%. Họ có 5 loài trở lòn có 4 họ chiếm 7,02%. Như 

vậy, thành pliíìn loài ở dAy mang tính chất đa dạng phong phú vổ chủng loại. 

Các họ cá phổ biến của khu hẹ cá biển Việt Nam đểu thấy xuất hiện ở đay như 

họ cá Carchurhinỉdac, Dasyỉdac, Clụpcidac, Ariidae, Sphyraenidac, 

Serranidae, Prỉacanthidae, Carangidae, Lutịanidae, Nemipteridae^.Scombridae 

... Điều nổi bạt nhất trong thành phán cá ờ vùng biển quần đảo Trường Sa là 

những loài cá dày sống ở vùng biển sâu và cá nổi dại dương khá phong phú 

như họ Chimaerỉdae, Myctophiclae, Bathylaconìdae, Astronesthiđae, 

Cempylidac, Carcharhỉnỉcỉac, Scombridae, ỉstiophoridae, Coryphaenidae ... 

Chính (hành phần này đã tạo ra sự phong phú đa dạng về chủng loại cá của 

khu hộ cá biển Việt Nam. Nhiều loài trong bọn này mới được phát hiện gần 

đây, bổ sung vào danh mục cá biển Việt Nam, dưa tổng số loài cá biển Việt 

Nam tới 2030 loài (Trần Định - Nguyễn Nhạt Thi, 1985). 

Với 105 loài nằm trong 82 giống thuộc 57 họ trong dạt khảo sái này thì 

họ sống ử đáy nhiều hơn hẳn số họ cá đã gặp trong các đạt điồu tra kìiác cùa 

Nguyễn Hữu Phụng 1991 (37 họ, 67 giống, 147 loài). Tôn Toàn Vũ (Đài 

Loan) 1981 (40 họ, 100 giống, 156 loài). Số loài chúng tôi bắt gặp chưa nhiều 

nhưng số họ có mại nhiều hơn hẳn. Tuy vậy, trong 57 họ cũng chỉ có 17 họ 

trùng với danh sách của Nguyễn Hữu Phụng cũng như với Tôn Toàn Vũ (xem 

bảng 3). 

Rất nhiều họ cá sống đáy vùng biển sâu như họ Myctophidae, 

Emmelichthyiđae, Chimaeridae, ... cá nổi vùng biển khơi Istiophoridac, 

Corypliacnidae, Scombridae ... chúng tôi bắt gặp nhưng những tác giả trên háu 

như chưa thấy dỏ cộp lới, trong khi đó những họ, những loài sống quanh các 

(lảo, quanh các rạn san hù lại thiếu mặt trong danh %ích của chúng tối hoặc có 

xuất hiện nhưng số loài rất hạn chế lại không đặc trưng cho khu hộ cá rạn san 
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\\ò như: Chaetadontiđae, Labridae, Scariđae, Acanlhuridac. Holocentrìdae. 

Siganidae, Balislidae, Mugilidae ... * 

Nhìn nhận ờ mức dọ khác, theo Nguyên Hữu Phụng, 1989 : Lần đầu tiên 

khu hộ cá vùng quán đào Trường Sa được nghiên cứu tương đổi kỹ, dà xác 

dinh đực 147 loai thuộc 67 giống, 37 họ. Trong đó cúc họ cá Mó (Scarìdac), 

cá Thin (Pomacentridac), cá Bướm (Chaeíodontỉdae), cá Bàng Chài (Labridac) 

và cá Đuổi Gai (Acanthuridae) có số loài đòng đào nhất, chiếm trôn 50% tổng 

số loài của khu hệ. 1 l i 

Đặc biệt trong số loài nói trên, đã phát hiện được 40 loài lần đẩu tiên đưa 

vào danh mục cá vùng biển Việt Nam. Các họ cá Mó, cá Thìa và cá Đuôi Gai 
ì 

cũng có số loài mới bổ sung nhiều nhất. 

Khu hộ cá biển của quân đao Trường Sa là một khu hộ cá rạn san hổ 

nhiệt đới rất đặc trưng, nó rất giống với khu hệ cá vùng quẩn đảo Indonesia và 

Philippines, gán gũi với khu hộ cá gần bờ Việt Nam và Australia. 

Điều này cũng dễ nhận thấy bởi vì phạm vi nghiên cứu cũng như các 

phương tiện thu thập mâu vật khác nhau. Hai tác giả chỉ nghiổn cứu/thu thập 

lài liệu, mẫu vật quanh các đảo bằng các phương pháp thủ công như cữu, lặn, 

chọc, xỉa, đánh mìn tại những đảo, rạn đá san hô trong phạm vỉ không xa bờ 

dao. Chúng tôi lại liến hành bằng việc diều tra chù yếu ở những vùng khơi của 

các đao bằng phương pháp kéo lưới đáy, lưới trung lổng và câu. Như vậy, nếu 

có điều kiện nghiên cứu toàn diện và bổ sung cho nhau chắc chắn bản danh 

sách cá biổn vùng quần đảo Trường Sa còn được bổ sung thêm nhiều. 
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Báng 2- Danh sách cá biển quần đảo Trường Sa 

4 

T 

T 

Tên khoa học Tên Việt Nam 

1. Carcharhiniduc - H ọ cá mập 

ì Carcharhỉnus sp. Cá Mập 

2. Squalỉdac - H ọ cá nhám góc 

2 Squalus sp. Cá Nhám gai 
ì i\_ 

3. Rajidae - H ọ cá đuối quạt 

3 Rajia holandi (Jord Rích) Cá Đuối 

4 Raịia sp. Cá Đuối ' 

4. Chimaeridae - H ọ cá K h i - me 

5 
s 

Chimaera phantasma (Jord-Snyder) Cá Chi Me 

5. Clupeidae - H ọ cá trích 

6 Dussumeria acuta Valenciennes Cá Lẩm 

7 Sardinella aurita Valenciennes Cá Trích bầu 

8 Sardinella jussieu (Lacépède) Cá Trích Xương 

6. Gonostomatiđae Họ cá miệng góc 

9 Mauroliscus sp. 

7. Astronesthidae H ọ cá astrônét 

lo Astroneslhes sp. Cá Astrônét 

8. Bat/iylaconidae 
— „ - „ 

l í Gcn. sp. 

9. Synodontidac - H ọ cá mối 

12 Saurida undosquamỉs (Rích) Cá M ố i Vạch 

13 Saurida turnbil (Bloch) Cá M ố i thường 

14 Saurida elongata (Temm - Schl.) Cá M ố i dài 

15 Trachinocephalus myops (Forster) Cá M ố i Hoa 

16 Synòdus variegatus Lacepede Cá Đục 
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ì 

0. Evemanncllidae 

17 ; ( " Í C H . s p . 

Ì Ị. Chloroplithalmidac" 

!S Ị Chlorophihalmus acutifrons Hiyama 

12. Myciopỉiiclac 

19 Gcn.sp. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Diaphus coeruleus Klunz 

13. Arrídãe 

Arius sp. 

14. Muraennidae 

Gymnothorax sp. 

15. Nem ì ch ĩ hy i dác 

Nemicluhys scolopaceus Richardson 

16. Trachypteridae 

Trachypĩcrus sp. 

17. Polymixiidac 

Polymixia japonica (Stcindachner) 

18. Zeidac 

Zeus ịaponicus Valcnciennes 

19. spliyracnidac 

spliyracna ịello Cuv. - Vai 

Sphyracna obtusala Cuv. - Vai 

20. Serranidac 

Dodcrlcinia bcrycoiclcs (HilgendorO 

Malakichthys wakyia Jork - Habbo 

Epincplielus sp. 

21. Priacanthitlac 

Priacanlhus macracanthus Cuvier 

Priacanlỉms hamrurg (Porskal) 

Priacanlíuis tayenus Richarđson 

16 

- H ọ cá mắt xanh 

Cá Mắt xanh 

- Họ cá d à i lổng 

Cá Đèn Lồng 

- Họ cá úc 

Cáúc--*. •* 

- H ọ cá lịch biển 

Cá Lích Hoa 

H ọ cá chình hạc 

Cá Chình Hạc 

H ọ cá đuôi quạt 

Cá Đuôi Quạt 

- Họ cá tráp rAu 

Cá Mát Bạc 

- H ọ cá day 

Cá DAy Nhật 

- Họ cá nhồng 

Cá Nhồng Sọc 

Cá Nhồng 

- H ọ cá mù 

Cá Mù Xám 

Cá Mú(cá Song) 

- H ọ cá trác 

Cá Trác vAy đuôi ngắn 

Cá Trác Ham-rua 

Cá Trác vây đuôi dài 



35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Pseudopnacanlhus niphonius (Cuvier) 

22. Ấpogonniciac * 

Apogon scmỉlincalus Tcnim. - Schl 

Epigonus lclcscopltus (Ris.so) 

Synagrops argyrca (Gilbcrt - Gramcr) 

Caranx japonicus (Doderlein) 

Hinodus robutus (Bcrnarđ) 

23. Carangidac 

Dccaptcrus líỳang Blcekcr 

Decaplerus kurroides (Bleeker) 

Decapícrus maruadsi (Temm - Schi.) 

Caranx malabaricus (Bloch - Schn.) 

Caranx chrysophrys (Cuv. - Vai) 

Caranx malain (Bleckcr) 

Caranx (Sclar) male (Cuvier) 

Selaroiđes leptolepis Cuv. - vai 

Selar crumcnophthalmus (Bloch) 

Mef alaspis cordyla (Lỉnne) 

Seriola sp. 

24. FormiõnÌdae 

Formio niger (Bloch) 

25. Coryphaenidae 

Coryphacna hỉppurus Linne 

26. Ẽmrneiichthyidãe 

Erythrocles schelegeli (Richardson) 

27. Lutjanidae 

Aprion viresccns Valenciennes 

Lui janus sp. 

28. Nemiptcriclae 

Nemipterus Bleeker Day 

Nemipterus vỉrgatus Houttuyn 

Ca Trác giả 

- Họ cá sơn 

Cá Sơn nửa sóc 

- H ọ cá khế 

Cá Nục thuôn 

Cá Nục dỏ đuôi 

Cá Nục sò 

Cá Hiếu,-

Cá K h ế 

Cá K h ế 

Cá K h ế 

Cá Chỉ vàng 

Cá Trác vàng mắt lo 

Cá Sòng 

Cá Cam 

- Họ cá chim 'đen 

Cá Chim đen 

- Họ cá nục heo 

Cá Núc Heo-

- H ọ cá đỏ môi 

Cá Đỏ Môi 

- H ọ cá Hồng 

Cá Hồng 

- Họ cá lượng 

Cá Lượng Bleckery 

Cá Lượng vay đuôi dì 
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59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Nemiptcrus japonicus (Valenciennes) 

Ncmiptcrus mctopias (Blcekcr) 

Nemiplcms sp. 

29. Leiognatỉiidac 

Leiognathus sp. 

30. Pomadasyidae 

Pomadasys hasta Bloch 

Pleclorhynchus pictus (Thunberg) 

31. Lelhrinidac 

Lethrinus sp. 

Gymnocranius griceus (Schlegel) 

33. spandac 

Taius tuiniíron.s (Temm - Schl) 

Parargyrops edita Tanaka 

34."MŨỈĨỈdác " 

upeneus bensasi (Temm. Schi) 

ưpcneus moluccensis (Blceker) 

upeneus sulphureus Cuv. - vai 

35. Chactodontidae z 

Gen. sp. 

36. Caproidae 

Antigonia capros Lowc 

37. Labndae 

Gcn. sp. 

38. Scaridae 

Gen. sp. 

39. Bernbropiciãe 

Bembrops caudimacula Steindachner 

40. Uranoscopiđac 

Uranoscopus japonicus Houltuyn 

Ca Lượng Nhạt 

Cá Lượng vây đuổi ngắn 

Cá Lượng 

- H ọ cá liệt 

Cá Liệt 

- Họ cá sạo 

Cá Sạo chấm 

Cá Kẽm 

- H ọ cá hò fc 

Cá Hè 

Cá BạclvĐiều 

- H ọ c a tráp 

Cá Miễn Sành Vàng 

Cá Miên Sành gai dài 

- H ọ cổ phèn 

Cá Phèn Khoai 

Cá Phèn ỉ sọc 

Cá Phèn hai sọc 

- Ho cá bướrri 

- H ọ cá thoi 

Cá Thoi 

- Ho cá bàn chài 

- Ho cá mó 

- H ọ cá mối vây cao 

Cá M ố i vay cao 

- H ọ cá sao 

Cá Xem sao Nhái Bản 
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41. Cỉiampsodontidac - Họ cá răng sấu 

77 Chamsodon sp. , Cá Răng sấu 

42. Gempylidae - H ọ cá thu rắn 

78 Promichthys promctheus (Cuvier) Cá Tỉm H ố 

43. Tríchiuridae - H ọ cú hố 

79 Trichiurus haumela (Forskal) Cá HỐ 

44. Scombrolabracidae 

80 Scombrolabrax heterolepis (Gosline) 

45. Scombridae - H ọ cá thu ngừ 

81 Auxis thazarđ (Lacepede) Cá Ngừ Chu-

82 Auxis rochei (Risso) Cá Ngừ Ồ 

83 Tliunnus obcsus (Lowc) Cá Ngừ . 
84 Katsuvvonus pelamis Linne Cá Ngừ Vằn 
85 Rastrelliger kanãgurla (Cuvier) Cá Bạc Má 
86 Scombcr japonicus Houtluyn Cá Thu Nhạt Bản 
87 Scomberomorus guttíttus (Bỉoch - Schn.) Cá Thu Chấm 
88 Scomberomorus commersoni (Lacépède) Cá Thư 

46. Istiophoridae - H ọ cá cờ 

89 Makaira sp. Cá Cờ 

47. Stromateidae - H ọ cá chim trắng 

90 Pampus argenteus (Euphrasen) Cá Chim Trắng 

48. Cenírolophidae - H ọ cá chim gai 

91 Centrolophus sp. 

92 
•——•• 

Psenopsis anomala (Temm. - Schl) Cá Chim Gai 

49. Nomeỉđae - H ọ cá chim 2 vay 

93 Pscnes indicus (Day) 

94 Cubiccps gracilis Lowc 

95 Cubiccps squamiceps (Lloyd) 

50. Scorpaenidae - H ọ cá mù làn 
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96 Scbãtiscũs marmoratus (Cuvier) Ị 
™" — -- -

51. Trigìiclae * - H ọ cá chào mào 

97 Lepiđotiigla ai lưa 0 louuuyn) Cá Chào Mào 

52. Pcristcdiidíie - H ọ cá chai niu 

98 Satyrichlliys riciTcli Kaup 

53. Platyccphalidac - H ọ cá chai 

99 Plalycephalus sp. Cá Chai 

10 54. Ostraciontidae - H ọ cá nóc hòm 

0 Ostracion gibbosus (Linné) Cá N Q C Hpm 

55. lctrodoiilidae í t ' •* - H ọ cá nóc 

10 

1 

lo 

2 

Fugu rubripes (Temm. - Schl) Cá Nóc vây đỏ 10 

1 

lo 

2 

Fugu vermicularis (Temm. - Schl) 
í" 

Cá Nóc miền Bắc 

56. Lophiidae - H ọ cá nhái 

10 

3 

Lophiomus setigerus (Vahí) Cá Vây Chan 

57. Ogeocephalidae - H ọ cá lưỡi dong giai 

Malihopsis striagularis Lloyd í 
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Bảng 3: Danh sách các họ cá ử vùng biển Trường Sa 

T T H ọ cá Tôn Toàn Vũ(Đài 

Loan) 

Nguyễn Hữu Phụng 

(Việt Nam) 

ỉ. Carcharhinidac 

2. Squalidae -

3. Rajidac 

4. 

5. 

Chimaeridac 

Clupcidae 

-

• 

6. Gonoslomatidae ì ;\ t 

7. Astroncsthidae 

8. Bathylaconidae 

9. Synodontidae r 

10. Evermannellỉílae -

l i . Chiorophthalmidae 

12. Myctophidae _ _ 

13. Ariidac 

14. Muraenidae + + 

Í5. Ncmichthyidae 

+ 

16. Trachiplcritlac f 

Ỉ7. 

18. " 

Polymixidac 

Zeidae 

19. Spliyraeniđae + 

20. Gerranidae + + 

21. Priscanthidac + + 

22. Apogonidae + + 

23. Carangidac + + 

24. Fonnionidae 

25. Coryphaenidae 

26. Emmelichthyidae 

Ị 27. LutỊanidac + Ị 
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28. Nemiptcridae + 

29. Leiognathidae 

"30." Pomadasyidae + + 

31. Lethrinickie + + 

32. Pentapođidae + ị 

33. sparidae + 

34. Mullidac + + 

35. Chcatodonlidac + 

36. Caproidac 

37. Labridae + + 

38." Scaridac 

39." Bembopsidae ị" 

40. ưranoscopidae 

41. Chamsodontidae 

427" Gempylidae 

43. Trichiuridae 

44. Scombrolabracidae 

45." Scombridae + 

46. ĩstiophoridae 

47. Síromaleidae 
"" • — - - - - - - — """"ni lĩ • —••«•-•. 

48. Cenírolophidae 

49. Nomeiđae 

50. Scorpacnidae + 
51. Triglidac 

527" Peristediidac 

53. Platycephalidae 

54. Oslraciontidac + 

55. Tctrodonlidac + 
56. Lophiidae 

57." Ogcoccphalklac 
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Bảng 4; Tỷ tệ % của một số loài cá chính đã khai thác 

SÍT Tòn khoa học Tôn Việt Nam Tỷ lộ % 

I. Sardinella aui ila Cá Trích Báu 0,15 

2. Sardinclla jussicu Cá Trích Xương 0735 

1 Deeaptcrus maruadsi Cá Nục Sổ 3~38~"""~ 

4. Decapterus Iajang Cá Nục Thuôn 1 * 

5. Mcgalaspis coidyla Cá Sòng 0703 

6. Selar mate Cá Ngan Ò~Ò5~'~~ 

7. Ras'relligcr kanagurta Cá Bạc Má ' 034~ 

8. Scombcromorus coniincrsoni Cá TI UI 0,07 

9. Dccaptcrus kurroidcs Cá Nục Đỏ Đuôi - - - - - - -

10. Sclaroides leptolepis Cá Chỉ Vàng 2736 

l i . Selar crumcnophlhalmus Cá Trác vàng mắt to(Cá 

Tráo) 

0,12 

12." Scom hcr japonicus Cá Thu Nhật "0757 

13. Formk) nigcr Cá Chim Đen Õ~Ĩ9~"~~ 

14. Caranx chrysophrys Ca K h i 0,01 

15. CaríTix malaharicus Cá Miếu 0,93 

ỉ 6. Pscncs indicus Ca Chim An Độ 0,43 

17. sphyracna jc!lo Cá Nhồng Õ~Ỏ4 

ỈS. Gymnocranius griscus Cá Bạch Điều 0,45 

19. Upcncus molucccnsis Cá Phèn ì sọc ()~97 

20. Upcneus SLilphurcus Cá Phèn hai sọc """"ao ỉ 

21. upencus bcnsasi Cá Phèn Khoai 0,12 

22. Taius tuiniíVons Cá Miên Sành Vàng 

23. Lulịanus spp. Cá Hồng ĩ 787 

24. Sauiida tumbil Cá M ố i Thường 3.23 
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25. Saurida undosquamis Cá M ố i Vạch 

20. Trachycephalus myops * Cá M ố i Hoa 

27. Nemipterus sp. Cá Lượng 

28. Ncmipterus japonicus Cá Lượng Nhạt 

29." Priacanthus taycnus (STric _vá7(ỉu"ôi"dấĩ 

30. Priacanlhus macracanthus Ca Trác vây duỗi ngẩn 

31. Malakichlhys wakyia Gá Mù Xám 

32. Proincthichthys promcteus Cá Thu H ố 

33. Pomadasys hasta Cá Sạo 1 - V 

34. Plcclorhyiiclius pictus Cá Kẽm 

35. Arius spp. Cá Úc 

36." Leiognathus spp. Ca D ẹ t r 

37. Nemipterus virgalus Cá Lượng dài vây đuôi 

38. Epinephelus spp Cá Song 

39. Ncmipterus mctopias Cá Lượng ngắn vây duỗi 

40. Nemipterus bleekeri Cá Lượng Blekeri 

20,43 

"ỏ~47~ 

Ò~18~ 

Ò~ỏí ~ 

"ỏ~03" 

"4fiV 

Ĩ5,77~ 

"Ồ782" 

"cự) ĩ " 

"o~12~ 

"i~53~ 

"5^58" 

Ồ~2Õ~ 

"Õ~Ô4~ 

" "Ò7Ó2 " 

Nguồn: Trán Định,Đào Mạnh Sơn,Trẩn Chu, Phạm Ngọc Tuyên, 1994. 

* 

Theo Nguyễn Hữu Phụng, 1989: 

Trong khi phan tích tất cả các mẫu cá thu được từ quần đảo Trường Sa, 

tác giả đã xác định được 147 loài thuộc 67 giống, 37 họ. 

H ọ cá Mó có số loài nhiều nhất đến 19 loài, chiếm 12,9% tổng số loài 

thu được, nọ cá Thìa 17 loài (Ì 1,6%), họ cá Bướm 15 loài (10,2%), họ cá Bàng 

Chài 13 loài (8,8%), họ cá Đuôi Gai lo loài (6,8%). H ọ cá Sơn Đá, họ cá 

Phèn, họ cá Đìa mỗi họ có 6 loài (4,1%), họ cá Hồng và cá Bò Da mỗi họ có 5 

loài (3,4%). Các họ khác phẩn lớn chi có 1-2 loài (xem bảng 5). 

Chỉ riêng 5 họ có số loài nhiêu là: cá Mó, cá Thìa, cá Bướm, cá Bùng 

Chài vù cá Đuôi Gai đã cổ tới 74 loài, chiếm trên một nửa tổng số loài thu 

dược. Đó là những loài cá rạn san hô nhiệt đới rất đặc trưng. 
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ì 

Cũng cần nhấn mạnh rằng, trong khu hệ cá ở vùng biển Trường Sa, 

chúng lôi không gặp các đại diện của Bộ cá Trích Cíupciíbrmcs, Bộ cá Mòi 

Đường Elopỉlormes, Bộ cá Bơn Plcuronectiíbrmcs, Bộ phụ cá Bống Gobioidei 

và họ cà Đù Sciacnidac, họ cá Liệt Leiognathidae và nhiều họ cá khác trong 

bộ cá Vược Pcrciíbrmes là những loài cá thường hay gặp ở gán bờ với số I-

Ưựng lớn (kẻ ca ở rạn san hô). Đồng thời qua những người sống lâu năm trên 

dao, chúng tôi còn được biếu à vùng-biển Trường Sa cồn có các loài cá Thu 

Ngừ (Scombridac), cá Cờ (Istiophoridae), cá Kiếm (Xiphiidac),... 

Trong thành phẩn cá thu được, chúng tôi phát hiện cổ 40^ojti chưa hổ dư 

ực thông báo trong các danh mục cá biển Việt Nam, trong dó họ cá Mó và họ 

ai Thìa mỗi họ cổ đến 7 loài mới (đối với Việt Nam), họ cá Đuôi Gai 6 loài. 

Họ cá Sơn Đá và họ cá Nóc Chuột mỗi họ có 3 loài. Các họ tả Bàng Chài, cá 

Phèn mỗi họ có 2 loại. Các họ cá Chình, cá Sơn, cá Kẽm, cá Bánh Lái, cá 

Ngọc, cá Đìa, cá Thù Lù, cá Mù Làn, cá Bướm và cá Nóc Hòm mõi họ cỏ Ì 

loài. 

Bảng 5. Danh mục cá biển ở quần đảo Trường Sa và phân bố địa lý 

SỐ 

TT 
Tôn cá 

Phan bố địa lý 
SỐ 

TT 
Tôn cá 

Jap 
T q . vn. 

Ind Phi Aus 
ì hi. 

SỐ 

TT 

Bộ cá Mập Lamniíbrmes 

Họ cá Mập Carcharhinidae 

ì Prionace glauca (Linnaeus) + + + + + + 

Bộ cá Đuối Dasyatiíbrmcs 

Mọ cá Đuối Dasyatidac 

2 Dasyaiis kuhlii (Mullcr and Henle) + + + + + + 

H ọ cá chình biển Anguỉlliíbrmes 
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1 
ỉ Í T ' 1 ' t rx' 3 \ M • J 

Họ ca Lịch Biến Muraenidae 
Ị 

! 3 

* 
Gymnothorax undulalus (Laccpède) + + + + + + + 

ị 4 Gymnothorax meleagris (Shavv) + + + + + + 

5 

i 

Gymnothorax rỉchardsonỉ 
/ n i ì „ \ 

(Blcekcr) 

+ + - + + + -

D Echidna nebulosa (Ahl) 1 

+ 
Ị 

+ + • 
4- -f + + 

Bộ cá nhói beloniformes 
. ^ 

1 
ị 

Họ cá Kìm Hemirhamphidae 

/ Hemirhamphus quoyi Cuvicr an Valencienes 1 

+ 
1 

+ 
ị 
+ 

• 

+ + + 

ì 
o 
õ 

Hemirhamphus tlussumicrỉ Cuv. and Vai. + + + + + 

Ị lọ ca uiuion cxocoeiiíiHe 

rị 
9 Cypselurus spilopterus (Cuv. and Vai.) + + 

l i ' K Ĩ U ' * 1_ 1 ! 1.. 

Họ cá Nhói belonĩdae 

10 Tylosưrus strongylurus (Van Hasselt) + + + + + 

Bộ cá Suốt Atheriniíbrmes 

ì lọ cá Suối Alheriniíbrmes 

ì 1 

11 
* . 1 • . • 1 ' / n i 1 \ 

Athcrỉna tcmmincki (Bỉeeker) + + + 

Bộ ca Tráp mãi vàng Beryciíormes 

Họ cá Sơn Đa Holocentriđae 

ì f*\ 
Ỉ2 

ì T ì í ' ' c / t~< 1 1 \ 

Holocentrus spỉniĩer (Forskal) + + + 

13 l í t ế. ì / Ì*"1 ì ì \ 

Holocentrus ruber (Porskaỉ) + + + + + + 

1Á 14 Holocentrus ensifer Jordan and Everman + 

1 s 
1 D 

I-ìí^I ( \ r » o n t ri1c M Í T ) m ' j t*Q (V*r\vo\ỉ ri 1 1 
1 K M Ư C C I I U UN Nai ì l i 1 l a i a v,rui h K a l ) 4- _|_ •4-1 4- 4-

16 Myriprislis murdjan (Forskal) + + + + + + 
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1 
i 17 Myripristis adustus (Bleeker) 
1 

Bô cá Mõm ống 
Ị 
i 
Ì 
ì 

Gasterostciíbrmcs 

ì lọ cá Lao Pistuỉaridae 

18 Fỉstularis villosa Klunzỉngcr + + + + + + -1-

r 
Bô cá Đối Mugiliíbrmes 

Ho cá đối Mugilidae 
ì 

19 Mimil ccphalus (Linnacus) + + + + + + 

Bộ cá Vược Perciformes 

Họ cá Mù Serranidae * 

20 Cephalopholis urơdelus (Cuv. and Vai) - + + + + + _ 

+ 1 1 Cephalopholis argus Bloch and 

Schneiđcr 

+ + + + 

_ 

+ 

22 Epinephclus mcrra Bỉoch + + + + + + 

Họ cá Trác (Sơn Thóc) Priacanthidae 

+ 23 Priacanthus cruentatus (Lacepede) + + + + + 

Họ cá Sơn Apogonidae 

+ 

24 Paramia quinqucỉincata (Cuv. and Vai.) 
l i \ / 

+ + + + + 

25 Gronoviclìthys bandancnsis (Blccker) + + + + 

26 Chilocliplcrus macrodon (Lacepede) + + + + + 

27 Archamia macroptcrus (Cuv. and Vai.) + + + + 

Ho cá KhếCarangidac 
« ó 

28 Caranx niclampygus Cuv. and Vai . + + + + + 

4-29 Caranx ignobilis (Forskal) + + + + + + 

+ 

4-
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Họ c á Hồng Lutjaniđae 

1 31) Lutịanus kasmira (Forskal) + + + + 

"3 1 
' J 1 Lutjanus bohar (ForskíiI) 1 

+ 
• 

+ + 

ì Ì t t ù m i i c n í t f i l i t iPĩ i t Me a n H V í t l ^ 
L/ULI íUl û > Ì U l U n i I G c H U o ^ U V i CHIU V cll.y 

•4-r 4- t 

1 

»í ì I i l i n t i i i í v : i í ( J i f * n < ; i í í T ì i i n v í t n r l C i í ì i m í i r c n 
1_/ L U len 1 LI li V d i g i \^ ì 1>>1LÌ 1 W U U V C H I U V J £ l l 11 Í C H u 1 

X 
1 

4- 4- -ị. 4- 4-

l á 
i 

P r í c f í r v " » m r ù í I P C í VUI le ^ R l í ^ p V í ^ r ì 
r i IM1ỊJU1I1U1UC;> Ly \ JUỈ> ^DÌCCIS.C1) 

.1. Ị .1. 
T 

ị 
ì IU c u i v n e n ^ t t c s i o n i U a C 

l 

I ^ c i e s i o c o c r u i é i u c c u s L i í i c e p c u c 1 
-f* 

1 + í 1 

+ 
Ị 

+ + 

T A í ~
,

o p e j / - \ t í l p í ^ n v í p r ĩ i n ế í \/'.11 f* ri f" í f» n n /"»c \ ^ c l C M ( J m e cu IU V a i c i i u i c l l l i c s , Ị 
*r 

Ị 
T 

Ị 

H í i C'Á ì l í r í n ơ N o m í n f p " r ỉ í l í i í * n u C í l L í U U I I l ì 1 ^UI1 l i u t c i l U c i c 

\ / l n n f ì t M V í c txr^ít ir lc iPi 11 ĩ c f F n r c t '1 1 ^ 4-

^r*nl n n c í 0 í"inpf»11 ni Me f Í~"| IV un/"! \ Z ĩ i ì 'ì OCUIUịAM.S Ù a i ILUl l t lLU. ì t i V_UV. a i IU V HI.Ị T _|_ , Ị 
"T 

ocoiopsis vosmen ^Diocrụ Ị 

+ 
Ị 

T + + 1 

+ 
1 lo ca 1 ráp 1 eruapotiiuae 

/ i n 4U Gnathođeníex aurolineatus (Lacepede) 1 + • 

+ 
Ị 

H Ọ c a K e m r i e c i o r n y n c n i c i a e 

A I Plr«r*l /"\rr i \ /n í '
,

Mì le f
,

ri*ií»lf"»Mf"»nt/™»ifií*C! ĩ Qf*í*t"V»/'if» r 1CLIUI ì ly I IUIUN ( J l m C l U U U I I l t J l U C N LríH^CỊÍCUC 4-

I - ỉn CÁ H P Ì f * l l i r i n i í 1 í i f * 

ĩ f»t Tirĩ r»i le m*>I"i c o n Q /
-

P/"»i*olf u l ^ L U l i l i 1IIUS I l i í l l l f > t / l l t t ^ r u i í ì f t . a i ^ 4- _!_ . Ị Ị 

,1 ó 

43 
ì , 1 • L . . I r* ì ì 

Lethrinus ncbuỉosus Porskal + + + + + 

44 Lelhrinus ỉeutjanus Blecker + + 4- + + 

no c u r i i c n iviuiiiaiie 

Mnlliorìipỉilhvs í ỉ i i r Ì f ỉ í i m m H íForskan 
IVÌ u m u u ì l i 1 y •> M U I l i i u i i i i l i u 1̂ U I 1>IYC11 J 

+ 
1 

+ + 
1 

1 + + 
ì 

4-

46 Mulliodichlhys samoensis (Gunther) + + + 
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• 

47 Parupcneus barbcrinus (Lacépède) + + + + 

48 Parupeneus multiíasciatus (Quoy ancỉ 

Gaimand) 

+ 

49 Parupcncus (riĩasciatus (Lacepede) + + + + + - + 

50 Upcncus molucccnsis (Blcckcr) + + + 

Họ cá Bánh Lái Kyphosidãe -

51 Kyphosus lcmbus (Cuvier and 

Valenciennes) 

+ + + - + 

Họ cá Bướm Chacíodontidae 

52 Henỉochus permutatus Cuv. and Vai. - - + + 

53 Hcniochus monocaros Cuv. and Vai. - + + + + - -

54 Hcniochus acuĩninalus Linnaeus + + + + 

55 Gonochaclodon trigangulus (Cuv. anđ Va].) - + + + + + 

56 Chcimon rosíralus (Linnacus) - + + + + + -

57 Chatodon irigasciatus Mungo Park — + + + + + + 

58 Chatodon Ornatissimus Cuv. and Vai . + + * + + 

59 Chatodon Melanotus bloch and 

Schncidcr 

- + + + -

60 Chatodon íalcula bloch - - + + + 4- -

61 Chatodon auriga Forskal + + + + 4-

62 Chatodon rafflcsi Bcnnetl - - - + + -

63 Chalodon colỉaris Bloch - - + - -

(A Cinitodon strganguỉus Gmclin - - + + + - -

65 Forcipiger longiroslris (Broussonct) + + + + + 

66 Pygopiiíes diĩicanlhu (Boddacrt) + + + + 
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Họ cá Thìa (RO) Biển) Pomacentridae 

: 67 
4 

Amphiprion pcrcula (Laccpcdc) + + + + 

Ainpliiprỉon Iricinctus Shullz and 

Welandcr 

: 69 Pomacenírus tacniurus Bleeker - + + + + -

70 Poinaccntrusnigricans (Lacepẽde) + + + + + + -

: 7! Pomacentruspavo (Bloch) - -
t 

+ 
í „ 

+ + -

ị 

í 72 
ỉ 

Pomaccntrusliltoralis (Cuv. and Vai.) - - + + + + _ 

7 3 
Abudcfduraurcus (Cuv. and Vai.) - - + + + - -

74 Abuclcrduf sorrdiđus (Forskal) + - + + + 

75 Abudefdufglaucus (Cuv. and Vai.) - + + - - -

76 Abudcfduf assimilis (Gunthcr) - - - + + - -

77 Àbudefduf lcucogaster (Bỉeekcr) + - + + + -

78 Abudeĩduĩ biocellatus Quoy and Gaimanđ + + - + + + -

79 Abudcfduf (licki (Licnard) - - - + + - -

80 Dassyllus marginatus (Ruppell) - + + + + + + 

81 Dassyllus rcticulalus (Richardson) - - - - + - -

82 Chromỉs caerulcus (Cuv. and Vai.) - - + + + -

83 Chromis Dimidialus (Klunzingcr) - - + + - _ 

Họ cá Bàng Chài Labridae 

84 Epibulus inskliator (Palỉas) + - + + + -

85 Comphosus tricolor Quoy and Gaimard + + + + - + 

86 Hcmigymnus melapterus (Bloch) + + + + + 

87 Anampscs cacmlcopuĩiclaíus Ruppcll + + + + 
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: 92 Thaỉassoma ỉ Iardwicki (Bennctt) + + + + 

93 Halichoercs Irimaculalus (Quoy and 

Cìiì ĩ i n 'A ni ì 

\jcll 11 im u Ị 

+ + + + + + 

''r 1 ì • ! 1 ! / • (»*w*rí*L" í ' i i n l I"í/liIM/1 ri 11* /1 '1/V1»V*/1/* 1 
1 l i l I i C i i U C I C i d i m K|( .utul UN v,Lju(-(JỊAJUt,/ 
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T í t 
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— -
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,1. 
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*r 
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•+• + 

70 ocarus vcno.sus ^uvieranu vaienciennes Ị 
+ 

+ ùa 
o C í l I U S líieniurus v^uv. H Ĩ I U V a i . , Ị , 

*r 
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ì ưu 
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 n f * ì r* l ì ri ế"* c o e a i UN V—UVICI a i IU V a l C H d C l l I I C ^ _t_ 
1 4-1 4-

105 Scariis ghoiìban Porskíil + + + + + -

106 Scarus bỉcckcri Webcr and De 
1? *1 n i 1 1 /~\ í'i 

- - - + -

107 
1 \J Í 

Scams muricíUus (Cuv. and Vai.) + + 

108 Scarus mullibilis (Gray) + + 
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ỉ 

: 109 Scarus singaporcnsis Blcckcr - - - + - -

í 

1 HO 
[ 

Scarus crythrodon (Cuv. anci Va!.) - + - + + -

Ì i n Scarus hariđ Forskal - - + + + - -

j 112 Scarus dubius Bennett - + + + + + + 

-113 Scarus dussumieri Cuv. and Vai . - + + + + -

+ 

-

: í 14 Scarus íbrmosus Cuv. and Vai . . — + - -

ỉ 115 Scarops rubroviolaceus (Bleeker) - - + + - -

í 
1 Họ cá Lon (Mào Gà) Blenniđae 

ị 116 Salarias ĩasciatus (Bloch) + + + + + + -

Họ cá Ngọc Carapidae 

117 Carapus homei (Richardson) - - + + + 

Họ cá Đìa Siganidae 

118 Siganus corallinus (Cuvier and Vai.) + - + + + -

1!9 Siganus stcllatus (Forskaỉ) - - + + - - -

120 Siganus guttatus (Bloch) + + + + + 

121 Sỉganus kasmira (Forskal) 
—t-

_ 

122 Siganus puellus (Temminck and 

Schlegel) 

+ - + + + - -

123 Siganus oramin (Bloch anđ Schneider) + + + + + + 

Ị lợ cá Tliù Lù Zanclidac 

124 Zanclus cancscens (Linnaeus) - - - - -

125 Zanclus cornutus (Linnaeus) + + + + + - + 

H ọ cá Đuôi Gai Acanthuridae 

126 Acanthurus olivaceus Bloch anđ Schneiđer + + + + + + 
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1 17 
1 MI Acanthurus blcckcri Gunther Ị 

+ 
1 1 

+ -

128 Acanthurus lincatus (ứnnaeus) + - + + + 

Ị Ỉ29 Acanthurus gỉaucoparcius Cuv. and 

Vai. 

+ + + + + 

130 Acanthurus strialiis (Quoy and 

Gaimard) 

+ — 
— + + 

1 Ì Ì 
L í 1 

Àcaníhurus triostcgus (Linnaeus) 1 

+ + Ị 
+ 

1 + + 

1JZ 
1 

t\ í""*#1 í 1'* 1ì #*1 • í"* Y% ĩ ÍT t* 1 ri n r\ Ỉ1 / 1 ĩ *•» n #"» f̂  1 l o 1 

Acaninurus nigncans {>L'innacusj 
1 

+ 
l í 

+ 
• 1 

+ -

1 11 Acanthurus nigroíuscus (Forskaỉ) • 

+ 
1 

+ + + 

1 lá \ /"* o r i ì ri 1 Ì 1 le n \ í l^rnc \c ì í ì 11 í 
/ \ C a I H I mi UN ị )y i Ult-Tus r v l l l l l i / . Ị 

-r 

+ 

ì „J J M'it"í"\ tAt*r»\í ĩ iv\pl t*ĩ c í C~Ịn\t un ri 1 
LNílNU Ư I C V I I U N U ^ U V . a l i u \ ai.) 1 ì Ị Ị 

ì 1 
-ị-

Ị 
T 

Bộ cá MÙ Làn Scorpacniíbrmes 

H ọ cú Mù Lan Scorpaenidae 

1 

1J0 
Pteroplerus antennatus (Bloch) + 1 

+ + 

Bộ cá Nóc Tetraodontiformes 

Họ cá Bò Da Balistidae 

1 Ì *7 

137 Balistapus uncỉulatus (Mungo Park) + + + + + + 

! ì Q 
ì Sỗ Hcmibalilcs chrysopterus (BI. and Schn.) 1 

+ 
1 1 

4-
ĩ + 

1 i n Balỉstoidcs viridescens (BI. and Schn.) 1 

+ 
1 

+ 
Ị Ị Ị 

ì Á A Balistes reclanguỉus Đloch and Schneider + Ị Ị + 

ì J 1 

I4l 
l J 1 ' ì J ì * J / TI • ì ì \ 

Melichlhys vidua (Richardson) + + + + + + 

Mọ cá Bò Giấy Monacanlhidae 

Ì H/i V I F I 1 1 / » I 1 ' l í "1 n i l í 1 le ! / \ M ITItY"\i'l 1*1 lí í l í t í i n d X / ^ l i 1 wxyiliuimuil!iuiu;s IU11ỊJ,IIUSU IN \l->i. CHIU O C l l . ^ 4-1 4- r 

H ọ cá Nóc Hòm Ostraciontidae 
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Hụ Cíl Nóc Chuột Canthigasteridae 
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v_ í l l 1 LI 11 1 Vl l lV^l l i r> y l \ . H ^ M C l l U . l U I 1Ị 

4- 4-
T 

4_ 4- 4-1 

147 
1 

Canthigasterocellicinclus Alen and Ràndal 

Nguồn: Nguyên Hữu Phụng, 1989 

Chú thích (Bảng 5 ): + có phân bố. 

- không phan bố. 

Jap: Vùng biển Nam Nhật Bản. 

Tq: Vùng biển gần bờ Trung Quốc. 

V n : Vùng biển gần bờ Việt Nam. 

Ind: Vùng quần đảo Indonesia. 

Phi: Vùng quần đảo Philippines. 

Aus: Vùng biển Australia. 

Ha: Vùng quần đảo Hawaii. 

3.2. Một s ố đạc điểm sinh thái 

Cá ở quán đảo Trường Sa, tuyệt đại đa số là những loài thích nghi với 

môi trường sống ở các rạn san hô. Qua quan sát sự phân bố và tạp tính sống 

của chúng, ta có thể phân thành các nhóm sinh thái chủ yếu sau đay: 

a) Nhóm cá sống trên nền san hỗ chết: Trong vùng quán đảo Trường Sa, 

ở các đảo nổi hoặc chìm (ngổm) đều tồn tại những bãi san hô chết, nến đáy 

tương đối bằng phảng, có nhiều chõ khá rộng, lừ vài hecta đến hàng chục 

hecta. K h i thúy triều rút cạn, thường l ộ ra những mỏm đá lớn hoặc cả bãi phơi 

dưới nắng mặt trời, ở đó, trong những vùng nước còn lại của bãi hoặc cả bãi 

khi triều lòn ngập nước, có những dàn cá Thìa Xanh (Chromis caerulcus, 

34 



Pomaccntrus pavo,...) cá Đối (Mugil cephaìus), ... bơi qua lạ i . Thỉnh thoảng 

gặp những con cá Đuối (Dasyatis kuhlii) và cá Bắp N ẻ Đen (Acathurus 

nigroíuscus, A . bleekeri). Những loài, này trừ cá Đuối thường bơi lội nhanh và 

theo dàn nhỏ, ít gặp chúng trong các sinh canh khác. 

b) Nhóm cá sống trên các dám rong tảo biển: ở một số mại của thềm đảo 

npop nước (sílLi từ ì - 5m), như ở cấc đảo Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca,... có 

nliiổu rong biển, mọc thành những thum rốt rộng như những khu rừng ở dưới 

độ sau Ì - 3m. Trên những đấm rong đó có một số loài cá lượn lờ chậm chạp, 

đó là các loài cá Sơn (Cheilodìptcrus quinquelineatus, Cheilodiplerus 

macrodon, Apogon amboinenis, ...) cá Phèn (Parupeneus barbarinus, 

Mưỉloidichthys auririamma,...) cá Bàng Chài (một số loài thuộc giống 

Halichoeres và Gymphosus), khi bị đe doa thì lẩn vào. các bụi rong tảo. 

c) Nhóm cá sống trong hang: là những loài sống trong các khe ổ cua 

những láng san hô lớn (kể cả san hô sống và san hô chết), ít khi bơi lội ra 

ngoài nơi trú rin, thường chỉ ra khỏi hang ổ khi tiếp tục truy đuổi con mồi hay 

chuyển chỗ ở. Bình Ui ương chúng nằm ở cửa hang, ló đáu ra rình mồi, nếu bị 

đe doa thì lùi sâu vào trong hang. Háu hết nhóm cá này đêu là những loài cá 

dữ ăn thịt: các loài cá Chình (họ Muraenidae), cá M u (Epincphelus mcrra, 

Cephaỉopholis urodelus, Cepiialopholis argus,...), cá lon (Saỉarias ĩasciatus)... 

là dối tượng CÍUI chính của những người-sống trôn "đảo. Riêng loài cá Lon là 

loài cá nhỏ (chí bằng ngón tay), người thả bây bắt chúng để làm mồi càu các 

loài cá khác. Bẫy đơn giản là những ống ctút đạn, có dung tích khoảng 200 -

500ml, rải ra xung quanh nhà, trong khu vực bãi triều san hô chốt, cá sẽ tân 

dụng các ống này làm hang ổ, khi gặp nguy hiểm thì bơi vổ hang, người ta chỉ 

cán nhấc ổng cát tút đạn len là có cá trong đó. 

á) Nhóm cá sống cộng sinh với các sinh vật khác: là một nhóm cá cỏ 

phương thức sổng đặc biệt, chuyên sống chung với các loài thúy sinh vật khúc. 

Dỏ là các loài cá Thìa Khoang cổ (Amphiprion pcrcula, Amphiprion 

tricincirus,...) chỉ xuất hiện cùng với các loài Hải Quỳ (Actiniaria), dược nải 

Quỳ che chở khi bị đe doa và giúp Hải Quỳ có thòm nguồn thức ăn. Loài cá 
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Ngọc Carapus homei (Richardson) sống trong ruột của các loài Hải sam 

Molothuria và Đồn Đột Thelenotạ, chúng thường ra vào qua lõ hậu môn Hải 

Sâm hay Đồn Đột, biến cơ thể của bọn siníi vật này thành hang ổ của chúng và 

cũng giúp bọn này cổ thêm thức ăn. Người ta còn gặp loài cá Ngọc này sống 

trong cơ the của bọn Sao Biển Asleria, Hải Tiêu Styela và Sò Cardỉum. 

c) Nhóm cá sống trong quần thổ san hô sống: là nhóm cá phong phú nhất 

vẻ thành phần loài và số lượng cá thổ.-Gồrh những loài cá bơi lộ chậm chạp, 

thản cao, màu sắc sạc sỡ, ít khi bơi ra xa mép đảo hoặc các quán thể san hô. ở 

những sườn dốc của dáo, những chỗ có san hô sống trong các vẠch^dựng đứng, 

các khe rành của bờ đảo có rất nhiều loài sống lẫn lộn với nhau, nhưng vẫn 

hình thành những đàn nhỏ theo loài từ vài chục con đến vài ba trăm con. 

Những loài cá Bướm (thuộc họ Chaclodontidae), cá Mao Tiôn (Plcroplcrus 

antcnnatus), cá Mó (họ Sparidae), các loài cá Sơn Đá (họ Hõloccnlridac), cá 

Thù Lù (họ Zanclidac)... có màu sắc rực rỡ, cùng với những quán thổ san hổ 

sống tạo nên những cảnh quan vô cùng ngoạn mục như Thúy Cung. Đây là 

nhóm cá chủ yếu nhất và cũng là đặc trưng nhất của khu hệ cá rạn san hô vùng 

quân đảo Trưởng Sa. 

g) Nhóm cá biển khơi: đay là nhóm cá sống gần các rạn san hô và có thể 

bơi ra xa bờ đảo hàng cay số đến hàng trăm cay số,,sự Hôn hệ của chúng với 
ti * ' T 

dao ít chặt chõ hơn cấc nhóm cá khác đã nói ở trôn. Chúng bơi lội rất nhanh. 

Đó là các loài cá Mập (họ Carcharhinidae), cá Kìm (Hemirhamphus quoyi và 

H. dussumieri), cá Nhói (Tylosurus strongylurus), cá Chuồn (họ Exocoetidae), 

cá K h ế (Caranx melampygus, c. ignobiỉis), cá Hồng (họ Lutịanidae), cá Kẽm 

(Plectorhynchus chaetodontoides), cá Hè (Lethrinus mehsena, L . nebulosus, 

L. Ieutjanus), ... các loài cá thuộc họ cá Thu Ngừ (Scombridae), cá Cờ 

(Istiophoridae) và cá Kiếm (Xiphiidae) mà chúng tôi chưa bắt được cũng 

thuộc nhóm này. 

Như vậy, trừ nhóm cá cuối cùng này ra, các nhóm cá khác đều có quan 

hệ rất mại thiết với rạn san hô. 
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Từ những dẫn liệu chi tiết đã phan tích trôn đay, dựa trôn đặc điểm sinh 

sông của chúng có thổ chia chúng«lhìmh các nhỏm sinh thái chính như sau: 

ỉ. Nhóm cá dày 

- Nhóm cá đáy sống ở ven bờ: nhóm nạy bắt gặp íl và chỉ xuất hiện ở 

những vùng gần đảo, ở những nơi có độ sâu không lớn hoặc là những loài 

phan bố chủ yếu ở vùng gíìn bờ nhưng có sự phan bố rộng rãi tới nơi có độ SAU 

lỏn ngoài loi) m nước: Rajidac, Seĩaroidcs leplolcpis, Nemipteriđae, 

Mullidac... t 

- Nhỏm cá dày sống ở vùng biển sâu: nhóm này bổi gặp thường xuyên 

trong các mẻ lưới như Myctophidae, Chimaeriđac, Astroneslhidíìc, 

Polymixidae, Gempylidae, Emmelichthyidae, Malakichlhys wakyia ... Trong 

nhóm này đáng lưu ý nhất là bọn cá Saurida spp, Malakichthys vvakyia, 

Gcmpylidae, Priancanthus spp... 

2. Nhóm.cá nổi: 

- Nhổm cá nổi sống ven bờ: nhóm này sống quanh các rạn đá và đảo - có 

một số loài thường sống ven bờ nhưng cũng thấy xuất hiện ở đay như: 

Sardineỉỉa aurita, Sardinclla jussieu, Leiognathus, Carangidae, Decaplerus spp. 

- Nhóm cá nổi viễn dương: nhóm cá,này khá phong phú về thành phần 

giống loài, chúng có thổ đi đơn độc như Carcharhinidae, Istiophoridac, 

Coryphacnidae ... hoặc tạp trung thành từng đàn như Trichiuridac, Ariidae, 

Sphyraenidac, Scombridac... 

.?. Nhóm cá SỐIĨ% rạn đá, san hô và ven hờ đảo cũng nhít trong các hốc: 

ĐAy là nhóm cá rất phong phú về chủng loại và rất dặc trưng cho vùng 

dao và líln cận đảo. Trong nhóm'này có: Muraenidac, Chactodontidae, 

Scrranidae, Labridae, Scaridae, Lethrinidae, Apogonidae, vScorpaenidae, 

Telrodonlidac, Ostraciontidac, Lutjanidac. 

3.3. Tinh hình nguồn lợi cá 

Vùng quán dao Trường Sa là môi vùng biển khơi, rất xa hờ, háu như 

không nhộn dược nguồn vạt chất hữu cơ từ lục địa. Nhưng đổ bù lại , nó dược 
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các quẩn 'hể san hô, mà như chung ta đã biết, các loài san hô cùng với tảo 

cộng sinh với chúng, đã lạo ra một vùng nước có năng suất sinh học cao, làm 

cho c á c l o à i thực vật (kể c ả thực vật p h ù du v à lảo rong) p h á t t r i ển , t r ô n CƯ sở 

dó, các loài sinh vật khác tương dối phong phú. 

Trước ti Áy, nhiều người đã có quan niệm rằng, nguồn lợi cá ở vùng biển 

Trường Sa là rất dồi dào, có thổ là vô lận, cồn được khai thác sử dụng cho nền 

kinh tế quốc chín. 

Qua điều tra nghiên cứu vùng biển này, chúng tôi thấy rằng, tình hình 

nguồn lợi cá ử các đảo khác nhau trong vùng biển Trường SaVât khác nhau, nó 

phụ thuộc chủ yếu vào tình hình ở vùng đảo đó trước dây đã có người khai phá 

hay chưa, quy mô và biện pháp khai phá như thế nào? 
ị 

Ớ những dao nổi, có người sống đông đúc từ lau, nguồn lợi thường xuyôn 

dược lợi dụng và phá hoại nỉtư ở các đảo Trường Sa, An Bang, Nam Yết, Sơn 

Ca, Song Tử Tây, ... dã trở nên nghèo nàn, ngày càng hiếm cá. ở đảo Trường 

Sa hiện nay, vấn dồ cung cấp cá cho sinh hoạt hàng ngày dã là môi việc rất 

khó k,iãn. 

Còn ở những đảo ngầm, do điềa kiện sống rất khó khăn, nguời ở đảo lì, 

thì nguồn lợi dang tương đối dồi dào, có thể thường xuyên cung cấp đủ thức 

ăn chạ những người trôn đảo vói mức độ sản lượng mỗi ngày khai thác khoang 

10 - 3Ukg trong một vùng biển có diện tích 4-5km 2. Khi dược quan sát những 

tân đánh cá bằng chất nổ của những người trôn đảo, chúng tôi nhạn thấy sản 

lượng không cao, trung bình chỉ khoảng trên dưới 20-30kg/ mồi thuốc (nặng 

l/2kg). Chúng tôi còn được biết, cách khai thác này đã trở nên tương dối phổ 

biến và thường xuyên ở các đảo, đó là một biện pháp khai thác lai hại, sản 

lượng cao nhất cũng chỉ đạt lOOkg/ mồi thuốc, nhưng dã làm kiệt quệ dẩn 

níUiồn lợi cá v à những loài hải sản khác. 

Những dao mới được phát hiện, nguổn lợi cồn tương đối nhiều, nhưng 

khỉ đã cỏ người đến ử và xay dựng thì dẩn dán ngày càng ít đi, khỏ khai thác 

hơn. Đó là nhận xét chung dỗ nhộn thấy và rốt nhốt trí của những người ử đao. 
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Các đảo Thuyên Chài, Phan Vinh, Tốc Tan, Đá Lát ... hiện nay đang trong 

lình trạng này. «-

Nguồn ỉựi dáng kể nhai ỏ vùng biên Trường Sa, phủi nói đốn là cá mập 

(họ Carcharhiniđae), sự phát hiện này dầu tiên từ những người xAy dựng đảo 

và chiến sĩ trên đáo. Vì vậy, tháng 4 n ă m 1989, sử Thúy sản Phú Khánh đã l ổ 

chức một đội tàu mẹ và 6 láu con ra khai thác cá Mạp ở phần nam của vùng 

biến Trường Sa. Với số lao dộng là-135 người, sau một tháng đã câu dược 

35.278kg cá mạp, lim 4 ĩ4kg vây cá khô. Những người khai thác cho biết, ồ 

mõi đảo có thổ câu được trong thời gian 2 - 3 ngày, có đủo chỉ câu được một 

ngày, những ngày sau dó liu câu không cổ hiệu quả nữa, rất ít cá. Thời gian 

l ì ồ i phục đ ổ cho n ă n g SUỐI c á u c ó hiệu q u ả sẽ l à bao táu, đ ó là v ấ n de c h ư a ai 

trả lời được. Tliông thường, câu ở những đảo ngổm như đảo Thuyền Chài, Tốc 

Tan, Đá Lát... có hiệu quả hơn những nơi khác. Có đêm thả một vàng câu 200 

lưưĩ, đã bắt dược trên ỉ 00 con cá mập. Cá mập khai thác ở vùng biển này có 

khối lượng trung bình 30kg/ con, con lớn nhất nặng 250kg. Cầu vào ban đêm 

có hiệu quả hơn cílu ban ngày, ngày đầu cổ hiệu quả hơn những ngày sau. 

Tinh hình trên cho thấy, nguồn lợi cá ở vùng biển Trường vSa là lương dối 

nghèo nàn. Chủng loại nhiều, đa dạng, nhưng ít vồ số lượng, không có loài 

chiếm ưu thế tuyệt dối về sản lượng, sản phẩm khai; thác không thuần nhất nên 

khó tạo thành sản phẩm hàng hoa, chỉ cố vay cá mập là dáng kể. 

Một khó khăn lớn nữa là vùng biển Trường Sa ở xa bờ biển Việt Nam, 

không có ngư cảng, địa lý hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, không thổ tiến hành 

khai thác quanh năm. Đặc biệt là vào mùa gió chướng từ tháng 9 đến tháng 2 

năm sau, biển thường động dữ dội. 

Với những phương tiện hiện nay, ngư dan la chỉ mới có thổ khai thác vào 

thời gian biển êm niiất ở quần đảo Trường Sa, từ tháng 4 đốn tháng 6. 

Trường vSa là vùng biển khơi, độ sâu lớn (500 - 2000m), dày biên gổ ghé' 

phức tạp, phần lớn được tạo thành từ các rạn san hồ, cho nen không thổ sử 

dụng dược nghề lưới kéo (láy (Ịươi giã), nghé lưới dăng hay nghổ mành. Loại 

nghe thích hợp nhất cho vùng biển này là nghé câu. 

39 



3.4. Đặc điểm phan bố: * 

Thành phẩn cá vùng biển quán đảo Trường Sa rất gần với khu hệ cá biển 

gán bờ V i ộ l Nam, ngoại trừ một số cá sống ở vùng biển sâu: Gempyliclae, 

Đathỵlaconidae, Chimaeridae, Scombrolabracidae...; vùng biển khơi: 

Istiophoridae, Coryphaenidae, Thunnus albacares, ... Thành phẩn cá ở đay 

cũng gặp ờ hầu hết các vùng biển lan cận như Trung Quốc, Nam Nhạt Bản, 

Philippincs, Indonesia. N ỏ mang đạm lính chất cá vùng biển nhiệt đới có pha 

lạp một ít lính chất ôn đới (thổ hiện rõ nhất ở nhóm cá đáy s^ng ở vùng biển 

sâu). Mặc dù thành phần giống loài đa dạng, phong phú nhưng'số cá thể của 

một loài không nhiều, chúng nằm rải rác khắp vùng biển. Những đối tượng 

dáng chú ý trong khai thác ở đây:Cá Nục Sồ( Ọecapterus maruadsi), Cá Nục 

Đỏ đuôi(Dccaplerus kurroides), cá Nục Thuôn(Decapterus lajang), cá Chỉ 

Vàng(Sclaroidcs Ieplolepis),cá Hồng(Lutjanus spp), cá M ố i thường(Saurida 

tumbil),cá M ố i vạch (Saurida undosquamis), cá Trác vAy đuôi ngắn 

(Priacanthus macracanthus), cá Mù xám( Malakichthys wakyia), cá Liột( 

Lciognatluis spp) (xem bảng 4). 

V ớ i 93 mỏ lưới phan bố rải rác ở vùng biển quẩn đảo Trường Sa, mặc dù 

số liệu còn hạn chế, chúng tôi đã xem xét mức độ tập trung của cá. M ẻ có 

năng suất thấp nhất 0,70kg/h, mẻ cao nhất 3052,^kg/h. Đa sớ mẻ lưới có 

năng suất dưới 300kg/h (xem hình 2,3). Kết quả cho thấy cá tập trung ở 5 khu 

vực. 

- Khu vực thứ nhất: nằm ở khơi phía tầy đảo Song Tử Đông, Song Tử Tay 

(Ì 1°00N - ỉ 13°00E) thuộc khu biển 244 có các loài cá chính: cá Trác, Tráp 

Vàng, Trích Xương, Thu Hố, Liệt, Chỉ Vàng, Lượng, Song, Bạc Má, ú c , M ố i , 

những loài có sản lượng cao là cá Mù Xám (chiếm tới 91,53). Tại đay có mẻ 

lưới đạt năng suất cao nhất trong loàn vùng biển (3052,95kg/h). 

- Khu vực thứ hai: nằm ở phía tay của đảo Sơn Ca, Nam Yết (I0°00N -

111 °00E) thuộc khu biển 257, năng suất bình quan 577,78kg/h. Thành phẩn cá 

chủ yếu: cá Hố, cá Trác, cá Nục. 
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Hình 3. Năng suất binh quân (kgỉh) tại các khu biển quần đảo Trường Sa 



Ì 

- Khu vực thứ ba: nằm ờ phía tủy của đảo Sinh Tồn (9°30N - 114°00E) 

thuộc khu biển 280. Năng suất bình quan 769,23kg/h. Cá chủ yếu là M ố i 

Vạch 946,89%), Trác, Nục, Lượng, Bạch Điều. 

- Khu vực thứ tư : nằm ở khơi phía lay bãi đá Chữ Thập, tay bắc Đá Tay, 

đảo Trường Sa (8°00N - 112°E) thuộc khu biển 335. Năng suẩl bình quân 

931,99kgÃi. Cá chủ yếu: cá Nục, Chỉ Vàng, Hiu, Mối Vạch, Mới Hoa, Mồng, 

Phèn, Bạc Má. . ' 

- Khu vực thứ năm: nằm ở phía tây và lay nam bãi Phúc Nguyên (7°00 -

8°00N và 109°00 - 190°30E) thuộc khu biển 350 và khu 370^ Năng suất từ 

355,46kg/h (khu 350) đến 1025,88kg/h (khu 370). Cá chủ yêu gồm: Chỉ 

Vàng, Bạc Má, M ố i Vạch, M ố i Thường, Nục, Phèn, Liệt, Thu, Trích Xương, 

Mồng, Trác, Hố, Khế, ú c , Nục, Sòng, Tráo. Các loài chiếm tỷ r lệ cao ở đay là 

M ố i Vạch, Trác, Mồng, ú c , Khế và Trích Xương (xem hình 4 và 5). 

Nhìn chung thành phẩn cá ở các khu vực tạp trung vổ cơ bản không khác 

nhau nhiều. Cú Mù Xám gặp nhiều ở vùng khơi phía Bắc quẩn đảo Trường Sa. 

Cá M ố i Vạch, Trác, H ố vì! dặc biệt cá Hồng gãp nhiều ở vùng giữa quàn (lảo, 

cụ thể quanh khu vực Sinh Tồn, Tốc Tan, Đá Tầy, Đá Lát, Đá Chữ Thập kéo 

dài xuống phui Tùy Nam của bãi Phúc Nguyên. Đặc^biệt quanh khu vực Tốc 

Tan gặp nhiêu cá Kẽm, cá Hổng. Cá Nục'*bál gặp khắp mọi nơi ở vùng khơi 

các đảo. 

Nghiên cứu sự phân bố địa lý của các loài cá thuộc khu hệ cá vùng quán 

đảo Trường Sa, chúng tôi thấy, có 130 loài (trong tổng số 147 loài, chiếm 

88,4%) có phAn bố ở quẩn đảo Indonesia, 128 loài (87,1%) phan bố ở quán 

đảo Phiỉippincs, 107 loài (72,8%) phan bố ở vùng biển gần bờ Viột Nam, 78 

loài (53,1%) phan bố ở quẩn đảo Australia, chỉ có 73 loài (49,6%) phan bố ỏ 

vùng biển nam Nhại Bản. Đặc biệt, dù cách rất xa, nhưng cũng có tới 57 loài 

(38,7%) phan bố ở quán đảo Hawaii. Có một số loài, theo Carcasson R. H. 

(1977) chỉ phan bố ở Mawaii, cũng dã bắt được ỏ vùng biển Trường Sa. 
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Từ đó, ta có thổ thấy rằng, thành phồn khu hệ cá của quán đảo Trường Sa 

rất giống với các kim hộ cá vùng quán đảo Indonesia và Philipines, giúi với 

khu hộ cá biển gán hờ Việt Nam và Australia và ở một mức độ nào đỏ, cung 

có quan hô với khu hộ cá vùng quán đảo Hawaii. 

3.5. Tinh hình khai thác ở vùng biển quẩn đảo Trường Sa 

Quần đảo Trường Sa nằm ở vị trf rất xa bờ biển Việt Nam, nơi gần nhất 

cũng cách bở lừ 400 - 500km. Nơi đây có điều kiện tự nhiên khá đặc biệt và 

rất khắc nghiệt, không thuận lợi cho ngành hàng hải nói thuủg và cho nghề 

khai thác hải sản nói nông. Bởi vậy đã từ lâu người dan Việt Nam đã đến vùng 

này, nhưng mức độ khai thác hải sản rất hạn chế. Lần đầu tiên Việt Nam tổ 

chức một đội làu do Sở thúy sản Phú Khánh thực hiện ra khai thác cá Mập ử 

phía nam vùng biển Trường Sa. Đợi khai thác này đã có hiệu quả. Từ đó đốn 

nay, hàng năm vào thời kỳ trời yên sóng lặng (từ tháng 2 đến tháng 6 hàng 

năm) ngư díìn các tỉnh ven biển Bình Định, Phú Khánh, Bình Thuận, Vũng 

Tàu đã tự động ra khai thác nguồn lợi hải sản ồ đây. Nhưng rầm rộ nhất là 

những năm 1993, 1994 - mà chủ yếu là ngư dan đảo Phú Quí tỉnh Bình Thuận. 

Với những con tàu vỏ gỗ, không dược trang bị máy móc hàng hải, chủ yếu từ 

20 cv đốn 45 cv, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp các tàu trôn dã ra vùng biển 

Trường Sa khai thác có hiệu quả. Nam 1993 và năm 1994, số lượng tàu thuyền 

cũng như số ngày bám biển và sản xuất đều tăng. Nghề khai thác ở đây đánh 

bắt chủ yếu là câu cá Hồng, cá M ậ p . . Dãn chứng một số kết quả như sau: 

1993 77 tàu thuyền (trong đó có một số không đi càu) đã đánh bắt được: 

vay cá Mập tươi : 5,6 tấn. 

Thịt cá Mạp tươi : 141,0 tấn 

Cá Hổng tươi : 180 tấn 

1994 151 làu thuyền (trong đó có 70 chiếc câu cá Mập , Hổng) dã danh bát 

dược: 

vay cá Mập tươi : 9,0 tan 

Thịt cá Mập tươi : 250,0 tấn 
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Cá Hổng : 225,0 tấn 

Cộng : 484,0 tấn 

Nguồn: Trần Định & N N K , 1994 

Chưa kể các loại cá khác: Cá Song, Nóc, Kẽm, Ngừ. Một số dơn vị khác 

cũng khai thác ỏ ttíty nhưng chưa thống ke được. Các sản phẩm thu dược đều 

dại liêu chuẩn xuất khẩu. Tuy theo dối tượng câu khác nhau, thời gian mỗi 

chuyến biên cũng khác nhau. 

- Tàu càu cá Hồng: í 5 ngày/ chuyến, sản lượng thấp nhất là 600-1000kg, 

sản lượng cao tờ !500-2500kg. 

- Tàu càu cá Mập: 25-30 ngày/ chuyến biển. Sản lượng vấy tươi, thấp 

nhất cũng được 20-40kg, cao nhất được từ 150kg-200kg. 

Cá Hồng CÀU ở đay đại liêu chuẩn xuất khẩu, cá Mập trung binh 20-

30kg/con, có con lớn tới 250kg. Ngoài ra còn một số dối tượng quan trọng 

trong khai thác là cá Thu, Ngừ, Song, dặc biệt là cá Ngừ Vây Vàng (Thunnus 

albacarcs) đã dược Công ty dịch vụ lliuỷ sản Tây Nam khai thác nhưng chúng 

tôi chưa có điều kiện tổng kết (có con nặng tới Ì lOkg). 

Khu vực ngư dân tập trung khai thác: quanh đảo Trường Sa lớn, Thuyên 

Chài, Tốc Tan, Đá Tay. 

Thời gian hoạt động: từ tháng 2 đếĩvtháng 6 hkng năm. ĐAyià thời gian 

mà thời tiết thuận lợi nhất írong năm, sóng nhỏ, gió không lớn, chưa có bão tố. 

Ngoài thời gian này với điều kiện hiện lạ i , ngư dẫn chưa có thổ ra khai (hác đ-

ược. Với tình hình khai thác như hiện nay, khu vực này đang là nơi có hiệu 

quả và hấp dãn đối với bà con ngư dân vùng huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình 

Thuận. 

3.6. Trữ lượng và khả năng khai llìííc. 

Cơ sỏ đổ tính trữ lượng và khả năng khai thác của cá táng đáy ở vùng 
biển quán đảoTrường Sa là số liệu của 74 mẻ lưới kéo đáy ở 18 khu biên của 
các làu điêu tra thăm dò của Liên Xô hợp lúc với Việt Nam (bảng 6). Trong 
tổng số 124.879,34 tấn, cá ỉhuAn đáy chỉ chiếm 76,16% (lức là 95.957,49 xắn), 
sổ còn lại (23,16%) ỉa cá táng giữa và táng trên (29.922,06 tấn). 
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Như vậy, trữ lượng cá đáy ộ, 18 khu biển thuộc vùng biển Trường Sa là 
95.957,49 tấn và khả năng khai thác là 47.978,75 tấn. 

Bảng 6: KỂ! quả tính toán trữ lượng cá đáy ử một số khu biển thuộc 

quẩn đảo Trường Sa 
1 _ 

T í Khư Ị 
ỉ Năng suất 

1 _ _• 

Mật độ Ị sản lượng Trữ lượng 
T biển trung bình san lượng toàn khu (Tán) 

(THÚ2) 
1 & ì Ẫ l i ỳ 

í lan ì ÍK = 0 5) 
Ị 
1 Kif 1 Oi) n O S Í K Í U , V Õ U V QOT (non ị 7(CC ATQí) 

1 / V ) J , 0 / ỒU 
"? ỉ . Ì A / I n o T ì AO Í Í 1 7 ỈA / l O Q l 

I U / lii,H/,OJ 
-2 
J 9 A n "ĩíĩ í i n Ư , J o o O ivjjy ,*tưOo 
ã OI à ủ m í Ì os n ÓT R I 

í \J y ,S.J) \1 ^7 tín l u i o,*t.J / .? 976^^ RlảA t~í.\3 JVJ,o / H y 

6 290 57,33 0,9373 843,5527 1687,1053 
7 292 36,00 0,5886 529,7034 [059,4068 
8 295 116,64 1,9069 1716,2390 3432,4780 
9 3Ỉ0 107,67 1,7603 1584,2546 3ÍG8.509I 
10 56,47 0,9232 830,8986 !66íi7973 
l i 330 107,05 1,7501 1575,1319 3150,2638 
12 . 9,(X) 0,1471 132,4258 264,8517 
Ũ i u 27,00 0,44 í 4 397,2775 794,5551 
14 335 921,99 15,0735 13566,1454 27132,2908 
15 337 166,67 2,7249 24523796 4904,7592 
16 350 355,46 5,8 i 14 5230,2325 10460,4650 
17 351 26,18 0,4280 385,2121 770,4242 
18 370 1025,83 16,7712 15094,0454 30188,0908 

Cộng 62.439,6707 124.879,3414 

3.7. Thảo luận . 

Vùng biên quán dáo Trường Sa là mội.vùng rộnằ lớn, địa hìnlìtláy phức 
tạp với nhiêu hộ sinh thái khác nhau. Vì vậy, việc đánh giá tình hình nguồn lợi 
cá khai thác dược bằng lưới kéo đáy ở vùng biển này với những kết quả nghiên 
cứu hiện nay là một công việc rất khó khăn, đặc biệt là việc đánh giá trữ lượng 
và khả năng khai thác. 

Chỉ với kết quả của 74 mẻ lưới kéo đáy ở ì 8/109 (16,51%) khu biển; 
Trong đó, 7 khu biển chỉ có Ì mẻ lưới, 6 khu biển có 2 mẻ lưới . . . và ! khu 
biển có số mẻ lưới cao nhất là í 8 mẻ nên kết quả lính toán trữ lượng và khả 
nâng khai thác nguồn lợi cá đáy chỉ là tài liệu tham khảo. 

Nhìn nhọn đề tài ở gốc độ khác, vùng quần đảo Trường Sa có rất nhiều 
gò nổi và đảo chìm, với cấu trúc bổ mặt khác nhau, đặc biệt có rất nhiêu dao 
san hô. Với 74 mỏ ỉưới đánh ở 18 khu biển có 4 gò nổi chính là gò nổi 2!5, 
289, 291 và gò nổi 350. Do dỏ, kết quả tính toán trữ lượng và khả năng khai 
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thác trong báo cáo này thực chất lì\ trữ lượng vù khả năng khai thác nguồn lợi 
cá dày ỏ 18 khu biên (hoặc của 4jỊ*ò nổi) thuộc vùng biển quán đảo Trường Sa 

Không llỉể có phương pháp lính toán nào và cũng khổng thổ thực hiện 
phép nội suy nào đổ dưa ra số liệu trữ lượng và khả nâng khai thác cá dày 
chung cho cá vùng biên Quẩn đáo Trường Sa ở thời điểm hiện nay. 

4. Kết hiện 

4. Ì. Khu hệ cá biển của quán đảo Trường Sa là một khu hộ cá rạn san hô 

nhiệt đới rất dặc trưng, nỏ rất giống với khu hộ cá vùng quán đảoThdoncsia và 

Phỉliipincs, gàn gùi với khu hộ cá gán bờ Việt Nam và Australia. 

ở vùng biển quán đảo Trường Sa đã xác định được trong bản danh sách 

cá gồm 105 loài nằm trong 82 giống thuộc 57 họ. Trong đó có các họ cá sống 

đáy vùng biển sílu (Myctophidae, Chimaeridae, Aslronesthidac, 

Chlorophthalmidae, Gempylidae, Polymixidac.) cá nổi đại dương 

(Scombriđae, Istiophoriđae, Coryphaenidae, Carcharhinidae) đa dạng và 

phong phú ngoài những cá đặc trưng cho vùng rạn đá, san hô (Chaetodontidae, 

Lu(janiclac, Scrranidac, Lclhrinidae...). 

Đặc biệt trong quá trình nghiôn cứu đã phát hiện dược 40 loài lần đàu 

liên đưa vào danh mục cá vùng biển Viột'Nam. Các họ cá Mó, cá Tỉiia và cá 

Đuôi Gai cũng có số loài mới bổ sung nhiều nhất. 

4.2. Thành phần giống loài ở đay gần gũi với khu hệ cá gíĩn bờ của Việt Nam, 

chúng cung có phan bố ở các vùng biển lan cận như Trung Quốc, Nam Nhật 

nản, Indonesia, Philippines. Nó mang tính chất chủ yếu nhiệt đới pha ổn dơi 

(chủ yếu cá đáy vừng biển sưu). 

4.3. Dựa tron điều kiện sinh sống có thể chia cá ở đay thành các nhóm sinh 

thái: 

- Cá dày sống ven bờ: Raịidae, Nemipteridae, Mullitlae... 

- Cá dày sống vùng biển sau: Myctophidac, Astroncsthiđae, Gcmpylidae, 

Malakìchthys wakyia. 
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ì 

- Cá nổi sổng ven hờ: Sarclinella jussieu, Sardinelỉa aurita, Leiognalhỉdae, 

Carangidae... * 

- Cá nổi đại dương: Carcharhinĩđae, Istiophoriđae, Coryphaenidae... 

- Cá sống rạn đá, san hô: Chaetodontidae, Serranidae, Labridae, Scaridae, 

Lcthrinidae, Apogonidae... 

4.4. Trong khu biển khảo sát nhìn chung cá phan bố rải rác, cá tập trung vào 6 

khu vực nhỏ sau: khu biển 244, 257, 280, 335, 350 và 370. Những khu vực 

này đêu cơ năng suất trôn 300kg/giờ (làu 2300 CV) . 

4.5. Tinh hình khai thác của ngư đan hiện nay đang có hiệu quả, đối tượng 

chính là cá Hồng, cá Mạp. Nghé khai thác chính là nghề câu. Thời gian khai 

thác tập trung từ tháng 2 đến tháng 6 hàng nam. Khu vực khai thác là quanh 

đảo Trường Sa lớn, đảo Đá Tây, Đá Lát, Thuyền Chài, Tốc Tan. 

Vùng biển này đang là nơi hấp đẫn đối với ngư dân vùng ven biển miền 

Trung Nam Bộ nên việc tìm hiểu tình hình nguồn lợi ở vùng này là một việc 

cán và cấp thiết đổ phục vụ cho sản xuất trước mắt cũng như lau dài. Nó 

không chỉ mang tính chất kinh tế thúy sản mà cồn tham gia vào giữ gìn an 

ninh quốc phòng trên vùng biển của tổ quốc. 

4.6. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và tạp tính của các loài cá ở vùng 

biển Trường Sa, ta có thổ chia chúng thành 6 nhóm chủ yếu sau đây: 
* r 

a) Nhóm cá sống trên nền san hô chết, có các loài cá Thìa Xanh, cá Đối, 

cá Đuối , cá Bắp N ẻ (Đuôi Gai),. . . 

b) Nhóm cá sống trôn các đám rong tảo biển, có các loài cá Sơn, cá Phèn, 

cá Bàng Chài,... 

c) Nhóm cá sống trong hang, có các loài cá Mù, cá Chình, cá Lon, . . . 

d) Nhóm cá sống cộng sinh với cấc sinh vật khác, có các loài cá Thìa 

Khoang cổ, cá Ngọc,. . . 

c) Nhóm cá sống trong quán thể san hô sống, gồm đa số loài mà đặc tr­

ưng chủ yếu là bơi lội chậm chạp, than cao, màu sắc sặc sỡ như các loài cá 

Bướm, cá M ỏ , cá Mao Tiên, cá Thù Lù, cá Sơn Đá,. . . Đây là nhóm cá đui yếu 

nhít và cũng (lặc trưng nhất (rong kim hẹ cá rạn san hô ở quẩn đảo Trường Sa. 
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g) Nhóm cá biển khơi, có sự liên hệ với đảo san hô ít chặt chõ hơn các 

nhóm cá khác, gồm các loài cáJVlẠp, cá Kim, cá Nhói, cá Chuồn, cá K h ế , . . . 

4.7. Trữ lượng cá đáy thuần tùy ở J8 khu biển đã ước lính là 9,6 vạn tấn 

và khả năng khai thác là 4,8 vạn lấn. 

Quan niệm cho rằng, nguồn lợi cá ở vùng biển quán đảo Trường Sa rất 

phong phú, dồi dào là không có cơ sở. 

Nguồn lợi cá ở vùng biển quẩn đảo Trường Sa nói chung tương dối nghèo 

nàn, phụ thuộc nhiêu vào cường dô và phương pháp khai thác. ở nhiều dao, 
t ỉ 

nguồn lợi dà trở nôn kiệt quệ do bị phá hoại nhiều bằng chất nổ. Đay là một 

vấn đề cấp bách cán phải được ngan chặn kịp thời mới có thể khôi phục được 

nguồn ỉợi cá và các thúy sản khác, phục vụ đời sống của những người sống 

trên đảo. 
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